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TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG
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	Chúng ta phải học cách có mặt trên hành tinh này.

  Ét- ga Mô- ranh (Edgar Morin)




A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
  1. Năng lực:
Giúp HS:
- Ôn tập củng cố, hệ thống hóa kiến thức về đặc điểm chức năng của văn bản và đoạn văn; thể loại văn bản thông tin như cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn văn trong văn bản thông tin; chỉ ra được các mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.
- Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp. 

- Viết được biên bản đúng qui cách, tóm tắt được bằng sơ đồ nội dung chính của một số văn bản đơn giản đã đọc.

- Biết thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

- Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong VB có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân
2. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: tự nhận thức được trách nhiệm của mình khi là thành viên của ngôi nhà chúng- Trái đất; có ý thức bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.
- Nhân ái, chan hòa thể hiện được thái độ yêu quý trân trọng sự sống của muôn loài.
 - Có ý thức ôn tập nghiêm túc.

B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU

 1. Học liệu: 

  - Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  -  Tài liệu ôn tập bài học.

  - Các phiếu học tập.

 2. Thiết bị và phương tiện:

 -  Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.

 -  Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.

 - Sử dụng máy chiếu/tivi kết nối wifi

 C.PHƯƠNG PHÁP,  KĨ THUẬT DẠY HỌC

    - Phương pháp: Thảo luận nhóm,động não, dạy học giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm thoại gợi mở, dạy học hợp tác... .

   - Kĩ thuật: cặp đôi, chia nhóm, đặt câu hỏi, khăn trải bàn,...

D.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG
 B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (Hoạt độngcá nhân)
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B2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS trình bày nội dung bài tập

B3: Báo cáo sản phẩm học tập:

GV khích lệ, động viên, gọi HS bổ sung nếu cần

B4: Đánh giá, nhận xét

- GV nhận xét, khen và biểu dương các nhóm có sản phẩm tốt.

 - GV giới thiệu nội dung ôn tập bài 9:
	KĨ NĂNG
	NỘI DUNG CỤ THỂ

	Đọc – hiểu văn bản
	Đọc hiểu văn bản: 

+Văn bản 1: Trái Đất- cái nôi của sự sống (Hồ Thanh Trang)

	
	+ Văn bản 2: Các loài chung sống với nhau như thế nào? (Ngọc Phú)


	
	+ Văn bản 3 : Trái Đất (Ra-xun Gam-da-tốp)

	
	Thực hành Tiếng Việt: Đặc điểm và loại văn bản; chức năng của đoạn văn; từ mượn. 

	
	- VB thực hành đọc: Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào?(Nguyễn Quang Riệu)

	Viết- nói- nghe
	Viết:
- Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận 

- Tóm tắt sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản
Nói- nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường  


Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức cơ bản

a. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức của bài học: Bài 9: Trái Đất- Ngôi nhà chung

b. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.

c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân hoặc sản phẩm nhóm.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,

- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV các đơn vị kiến thức cơ bản của bài học 

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên

B3: Báo cáo sản phẩm

  - HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.

  - Các HS khác nhận xét, bổ sung.

 B4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

( VĂN BẢN ĐỌC HIỂU
*GV hướng dẫn HS chốt các đơn vị kiến thức cơ bản của các văn bản đọc hiểu:

Ôn tập đọc hiểu văn bản:
TRÁI ĐẤT – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
Hồ Thanh Trang
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN THÔNG TIN
 1. Văn bản- Là một đơn vị giao tiếp có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, tồn tại ở dạng viết hoặc dạng nói. Dùng để trao đổi thông tin trình bày suy nghĩ, cảm xúc…

 2. Các yếu tố và cách triển khai văn bản thông tin

 - Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan đề), đề mục (tên gọi của các phân), đoạn văn, tranh ảnh,...

- Cách triển khai: Mỗi văn bản thông tin thường có một cách triển khai riêng. Bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin có thể được triển khai theo quan hệ nhân quả, nguyên nhân được nêu trước, tiếp sau đó là kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục.

3. Văn bản đa phương thức

- Văn bản đa phương thức là loại văn bản có sử dụng phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ như kí hiệu, sơ đổ, biểu đồ, hinh ảnh...

4. Cách đọc hiểu văn bản thông tin
· Xác định đúng thông tin cơ bản của VB thông tin dựa trên nha đề, sa-pô, đề mục ..

- Đánh giá hiệu quả của cách triển khai VB thông tin mà tác giả lựa chọn

- Đánh giá tính chính xác, tính mới của VB thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh..
- Nắm bắt thông điệp mà tác giả gửi gắm.
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN: 
	Thể loại
	Văn bản: Trái Đất- sự sống trên Trái Đất

	Xuất xứ:
	- Tác giả: Hồ Trang Thanh

- Trích từ Báo Điện tử Đất Việt- Diễn đàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020

	Phương thức biểu đạt
	Thuyết minh kết hợp nghị luận


	Bố cục văn bản
	Văn bản chia làm: 3 phần
+ Mở đầu:  Từ đầu đến “365,25 ngày”: giới thiệu về Trái Đất.

+ Thông tin chính: Tiếp đến “sự sống trên Trái Đất” Sự sống muôn màu trên Trái Đất:
+ Kết thúc: còn lại : Thực trạng của Trái Đất


	Chủ đề:
	VB thông tin về sự sống trên Trái Đất và gợi nhắc đến ý thức trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ Trái Đất.

	Nghệ thuật
	- Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động

- Thông tin chính xác, khoa học về Trái Đất.
- Trình tự trình bày thông tin : vừa theo trình tự thời gian vừa theo trình tự nhân quả giữa các phần trong văn bản. Cái trước làm nảy sinh cho cái sau chúng có quan hệ rằng buộc với nhau 

	Nội dung 


	- Trái Đất là vốn là cái nôi của sự sống phong phú của vạn vật. Tuy nhiên, con người đã có nhiều hành động làm tổn thương Trái Đất.

 - Chung tay bảo vệ Trái Đất là trách nhiệm của mỗi người



III. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
	   1. Nêu vấn đề: 

- Giới thiệu chủ đề: Trái Đất là một hành tinh xanh tràn đầy sự sống và là cái nôi diệu kỳ của sự sống. Vậy con người cần có thái độ ứng xử như thế nào đối với Trái Đất của chúng ta.
 
- Giới thiệu về văn bản: Văn bản Trái Đất- sự sống trên Trái Đất của tác giả Hồ Trang Thanh, in trên Báo Điện tử Đất Việt- Diễn đàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020 đã cung cấp thông tin về sự sống trên Trái Đất và gợi nhắc đến ý thức trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ Trái Đất.

	2. Giải quyết vấn đề:

a. Các yếu tố hình thức của văn bản:

* Nhan đề: “Trái Đất- cái nôi của sự sống”

 => Mục đích của VB: cung cấp thông tin về Trái Đất và sự sống trên Trái Đất như thế nào.
* Sa-pô: Vì sao Trái Đất được gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh xanh ấy, sự sống nảy nở tốt đẹp như thế nào? Con người làm gì để bảo vệ Trái Đất ?

=> Tác dụng:
- Thâu tóm, giới thiệu nội dung của VB: Giới thiệu, trình bày về sự sống trên Trái Đất và gợi nhắc đến ý thức trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ Trái Đất.

* Đề mục=> báo hiệu, nhận biết thông tin chủ yếu của từng đoạn văn: 

+ Trái Đất là một trong hệ Mặt Trời: 

+ “Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất: Nước và vai trò của nước.

+ Trái Đất- nơi cư ngụ của muôn loài:  sự sống trên Trái Đất phong phú

+ Con người trên Trái Đất – đỉnh cao kì diệu và những tồn tại.

+ Tình trạng của Trái Đất ra sao?- đang bị tổn thương do hành động của con người.

* Bức tranh: 

- Hình ảnh nhiều loài động vật, thực vật trên mặt đất và dưới nước=> giúp người đọc hình dung ra bao quát về không gian tồn tại của vạn vật trên hành tinh.

=>làm nổi bật ý triển khai phần chữ ở mục “Trái Đất- nơi ngụ cư của muôn vật, muôn loài
b. Tìm hiểu nội dung thông tin của VB: 

* Mở đầu: Giới thiệu về Trái Đất

- Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mặt Trời: sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Hỏa, Trái Đất, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

- Hoạt động: vừa quay quanh trục của nó, vừa quay quanh hệ mặt trời.

Số liệu, thông tin ngắn gọn, khoa học, chính xác -> Hiểu sơ lược về cấu tạo của Trái Đất

* Thông tin chính: Sự sống muôn màu trên Trái Đất:

- “Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất: là nước

+ Nhờ có nước, Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống.

+ Nước bao phủ gần 3/4 bề mặt Trái Đất. 

+ Nếu không có nước, Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết, trơ trụi. 

+ Nhờ nước, sự sống trên Trái Đất phát triển dưới nhiều dạng phong 

=> Đây là đoạn văn quan trọng lí giải thông tin nêu ở nhan đề VB, là cơ sở để phát triển ý ở đoạn văn tiếp

=>VB triển khai theo quan hệ nhân quả. 
- Trái Đất - nơi cư ngụ của muôn loài

+ Trái đất có muôn loài tồn tại

+ Hình dạng, kích thước: Có loài bé nhỏ chỉ nhìn được bằng kính hiển vi (vi sinh vật) >< Có loài to lớn không lồ (cây bao bát, cá voi xanh, khủng long

+ loài sống trên cạn – loài sống trên không - loài sống dưới nước; 

 -> Chúng sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.

-> Chúng đều tồn tại và phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng.
- Con người trên Trái Đất

+ Tác giả xuất phát từ góc nhìn sinh học: Con người là động vật bậc cao, có bộ não và thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực.

+ Tác động tích cực của con người: Con người cải tạo lại Trái Đất khiến cho nó người hơn, thân thiện hơn.

+ Tác động tiêu cực: Con người khai thác thiên nhiên bừa bãi gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tồn tại và phát triển của sự sống trên trái đất

* Phần kết thúc: Thực trạng và thông điệp 

- Thực trạng đáng lo ngại của Trái Đất: đang bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức, bất chấp của con người.

- Hậu quả: Hoang mạc xâm lấn, động vật tuyệt chủng, rác thải ngập tràn, khí hậu nóng dần, nước biển dâng nhấm chìm nhiều thành phố, cánh đồng, tầng ô-dôn thủng, ô nhiễm, đe dọa sự sống muốn loài.

	3. Đánh giá khái quát

a. Nghệ thuật:

- Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động

- Thông tin chính xác, khoa học về Trái Đất.
- Trình tự trình bày thông tin : vừa theo trình tự thời gian vừa theo trình tự nhân quả giữa các phần trong văn bản. Cái trước làm nảy sinh cho cái sau chúng có quan hệ rằng buộc với nhau 

b. Nội dung, ý nghĩa :

- Trái Đất là vốn là cái nôi của sự sống phong phú của vạn vật. Tuy nhiên, con người đã có nhiều hành động làm tổn thương Trái Đất.

 - Chung tay bảo vệ Trái Đất là trách nhiệm của mỗi người


IV. LUYỆN ĐỀ

 

Đề số 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất
        Nhờ có nước, đặc biệt là nước ở dạng lỏng, Trái Đất trở thành nơi duy nhất trong hệ Mặt Trời có sự sống.  Do vậy, khi khẳng định hành tinh này là cái nôi của sự sống, ta không thể không nói đến nước.

        Hành tinh của chúng ta quả là giàu nước. Nước bao phủ gần 3/4 bề mặt Trái Đất. Nước dào dạt trong lòng các đại dương; nước đông cứng thành những khối băng trùng điệp, khổng lồ ở hai địa cực; nước ngự trắng loá trên những chóp núi được ví là nóc nhà của thế giới; nước tuôn chảy không ngừng với hệ thống sông ngòi được phân bố ở khắp bề mặt các lục địa;… Chính nước đã tạo cho Trái Đất một vẻ đẹp lộng lẫy. Những bức ảnh chụp từ các tàu vũ trụ cho thấy Trái Đất không khác gì giọt nước xanh khổng lồ giữa không gian vũ trụ đen thẳm bao la.

        Nếu không có nước thì Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết, trơ trụi. Nước chính là “vị thần hộ mệnh” của sự sống, là tác nhân quan trọng thúc đẩy quá trình tiến hoá của các vật chất sống trên hành tinh này. Nhờ nước, sự sống trên Trái Đất phát triển dưới nhiều dạng phong phú, từ vi sinh vật mang cấu tạo đơn giản đến động vật bậc cao có hệ thần kinh vô cùng phức tạp. 

(Trích Trái Đất – cái nôi của sự sống, Hồ Thanh Trang – Theo báo điện tử Đất Việt, Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020)

I. Trắc nghiệm: hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án trả lời đó vào bài làm.
Câu 1: Đoạn văn nói về vai trò của nhân tố nào trên Trái Đất?
A. Đất

B. Nước

C. Động thực vật

D. Con người

Câu 2: Dấu ngoặc kép đánh dấu cụm từ “Vị thần hộ mệnh” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
A. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp.

C. Đánh dấu từ ngữ thông thường

D. Đánh dấu từ ngữ hiểu theo ý mỉa mai.
Câu 3: Câu văn “Những bức ảnh chụp từ các tàu vũ trụ cho thấy Trái Đất không khác gì giọt nước xanh khổng lồ giữa không gian vũ trụ đen thẳm bao la” sử dụng phép tu từ nào?

A. Ẩn dụ

 B. Hoán dụ

C. Nhân hóa

D. So sánh

Câu 4: Đoạn trích trên gồm mấy đoạn văn?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

II. Trả lời câu hỏi:

Câu 1: Chỉ ra những điều tác giả miêu tả sự hiện diện của nước trên Trái Đất?
 Vì sao tác giả cho rằng “Nếu không có nước thì Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết, trơ trụi”?

Câu 2: Tác dụng của yếu tố miêu tả như thế nào đối với việc cung cấp thông tin của đoạn văn?
Câu 3: Kể những việc em cần làm để bảo vệ nguồn nước nơi em sinh sống?
Câu 4: Từ việc đọc hiểu văn bản có chứa đoạn văn, em rút ra được kinh nghiệm gì khi đọc một văn bản thông tin?
Gợi ý:
I. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	D
	B


II. Trả lời câu hỏi

	Câu 1
	Những điều tác giả miêu tả sự hiện diện của nước trên Trái Đất:
· dào dạt trong lòng các đại dương; 
· đông cứng thành những khối băng trùng điệp, khổng lồ ở hai địa cực; 
· ngự trắng loá trên những chóp núi được ví là nóc nhà của thế giới; 
· tuôn chảy không ngừng với hệ thống sông ngòi được phân bố ở khắp bề mặt các lục địa;… 
· tạo cho Trái Đất một vẻ đẹp lộng lẫy. Những bức ảnh chụp từ các tàu vũ trụ cho thấy Trái Đất không khác gì giọt nước xanh khổng lồ giữa không gian vũ trụ đen thẳm bao


	Câu 2
	Tác dụng của yếu tố miêu tả như thế nào đối với việc cung cấp thông tin của đoạn văn:
· Nhấm mạnh vai trò của nước đối với sự sống trên Trái Đất
· Giúp người đọc hình dung ra mức độ giàu có của nước.
· Làm cho văn bản thông tin không khô khan, cứng nhắc mà trở nên hấp dẫn, dễ nắm bắt thông tin hơn

	Câu 3
	 Những việc em cần làm để bảo vệ nguồn nước nơi em sinh sống:

· Sử dụng tiết kiệm nước sạch.
· Không vứt rác thải bừa bãi ra môi trường.
· Tuyên truyền với mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước.
· Phát hiện những hành vi xả thải làm ô nhiễm nguồn nước cho cơ quan chức năng biết để xử lí kịp thời.
…
        (Chấp nhận các giải pháp khác, nếu có sức thuyết phục)

	Câu 4
	·  Xác định đúng thông tin cơ bản của VB thông tin dựa trên nhan đề, sa-pô, đề mục ..

- Đánh giá hiệu quả của cách triển khai VB thông tin mà tác giả lựa chọn

- Đánh giá tính chính xác, tính mới của VB thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh..
- Nắm bắt thông điệp mà tác giả gửi gắm.
…


Đề số 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người. Thiên nhiên đang bị tàn phá. Theo đó, màu xanh trải rộng của rừng bị co hẹp lại, nhường chỗ cho sự xâm lấn của màu xám hoang mạc nhức nhối. Nhiều loài thú bị giết vô tội vạ giờ đã hoặc gần như tuyệt chủng. Biển bị khai thác quá mức không kịp hồi sinh, cá tôm không kịp sinh sôi nảy nở, rác thải nhựa tràn ngập giết dần giết mòn bao sinh vật biển… Do kế hoạch phát triển công nghiệp thiếu bền vững, Trái Đất đang nóng dần lên, băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy, khiến nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc, nhiều cánh đồng màu mỡ. Tầng ozone bị thủng nhiều chỗ, đất đai, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, đe doạ sự sống của muôn loài.
Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Đó là câu hỏi nhức nhối, khiến nhân loại không thể làm ngơ. Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn.

(Trích Trái Đất – cái nôi của sự sống, Hồ Thanh Trang – Theo báo điện tử Đất Việt, Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020)
1. Trắc nghiệm: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Yếu tố Hán Việt tuyệt trong những trường hợp sau đây nghĩa là dứt không còn 
A. Tuyệt trần

B. Tuyệt chủng

C. Tuyệt diệu

D. Tuyệt tác

Câu 2. Từ “thách thức” trong câu văn “Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn” không đồng nghĩa với từ nào trong các từ sau?

A. Khó khăn
B. Thuận lợi
C. Thử thách. 

D. Cản trở
Câu 3. Nghĩa của từ xanh trong câu “Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.

A. Nghĩa gốc                      B. Nghĩa chuyển
Câu 4. Trong các từ mượn sau, từ nào không có nguồn gốc tiếng Hán

A. nhân loại 

B. công nghiệp

C. ozone 

D. Nhân loại
2. Trả lời câu hỏi:

Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn văn trên?
Câu 2. Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương là do nguyên nhân nào?

Câu 3. Câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 4. Từ thông tin trên văn bản, em hãy kể ra những việc làm cụ thể của em để góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. (ít nhất ba việc làm)

Gợi ý:
1. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	B
	B
	C


2. Trả lời câu hỏi
	Câu 1
	Đoạn trích cung cấp thông tin về tình trạng Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng, thiên nhiên bị tàn phá bởi hành động của con người.

	Câu 2
	Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương là do nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người

	Câu 3
	 - Câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” xoáy sâu vào tình trạng Trái Đất đang đối mặt với  những thách thức to lớn. Hành tinh chung của con người dường như đã huy động hết khả năng chịu đựng của mình trước những gì đã và đang diễn ra

- Câu hỏi khơi dậy trong lòng mọi người  tinh thần trách nhiệm, không được khoanh tay đứng nhìn.

        (Chấp nhận cách diễn đạt khác)

	Câu 4
	   Những việc làm cụ thể của em để góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta:

- Hạn chế mức tối đa sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa.

- Không xả rác ra môi trường, không đốt rác bừa bãi.

- Tái chế các đồ dùng bằng nhựa nhiều lần; thay thế đồ nhựa bằng đồ thuỷ tinh, lá cây,..

- Tham gia các chiến dịch Giờ Trái Đất, Trồng thêm một cây xanh,…

- Tắt thiết bị điện khi không sử dụng; dùng các thiết bị tiết kiệm điện năng hoặc sử dụng năng lượng mặt trời

- Cùng gia đình di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ thay với khoảng cách gần thay cho xa gắn máy.

…


Đề bài 3:  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:


“Chiến dịch Giờ Trái Đất ban đầu chỉ nằm trong kế hoạch trong phạm vi quốc gia của Australia nhưng đã thực sự thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu tham gia vào chiến dịch Giờ Trái Đất những năm sau đó.

Vào ngày 29/3/2008, Chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.

Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người tại hơn 4.000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng hành động tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ”

                                         (Trích “Giờ Trái Đất” – Theo baodautu.vn)

Câu 1. Xác định thể loại của văn bản.

Câu 2.  Đoạn văn đã cung cấp những số liệu nào? Tác dụng của việc sử dụng số liệu trong văn bản trên ?
Câu 3. Theo em, sự phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất, thu hút sự tham gia ngày càng lớn của các nước trên thế giới có ý nghĩa gì?

Câu 4. Ngoài chiến dịch “Giờ Trái Đất”, em còn biết thêm những việc làm nào góp phần chống biến đổi khí hậu?

                                                   Gợi ý trả lời
Câu 1: Văn bản thông tin.

Câu 2: 

Số liệu về thời gian:29/3/2008,
Số liệu về  tổ chức tham gia gờ Trái Đất: ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.”

· Tác dụng:
+ Số liệu làm tăng thêm tính chính xác, thuyết phục cho những thông tin mà tác giả cung cấp trong văn bản.

+ Số liệu trên chứng tỏ vấn đề bảo vệ trái Đất là vấn đề có ý nghĩa toàn cầu, là trách nhiệm của nhân loại.

Câu 3: 

Theo em, sự phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất, thu hút sự tham gia ngày càng lớn của các nước trên thế giới có ý nghĩa:

· Chiến dịch Giờ Trái Đất là một chiến dịch cộng đồng có ý nghĩa lớn trong việc góp phần chống biến đổi khí hậu Trái Đất.

· Ngày càng có nhiều người dân, nhiều quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của việc phải hành động để chống biến đổi khí hậu, để bảo về sự bền vững của Trái Đất.

Câu 4: Ngoài chiến dịch “Giờ Trái Đất”, còn có rất nhiều những việc có thể làm để góp phần chống biến đổi khí hậu: 
· Giáo dục ý thức học sinh trong nhà trường; nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có những giải pháp góp phân giảm thiểu biến đổi khí hậu.

· Trồng rừng và thật nhiều cây xanh.

· Không xả rác, đốt rác bừa bãi

· Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng: điện, gas, khí đốt,; thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch khác (năng lượng gió, năng lượng mặt trời)

· Sử dụng các thiết bị tự động công nghệ cao để giảm tổn hao năng lượng trong dài hạn. …

· Sử dụng chất thải trong chăn nuôi để sản xuất biogas dùng đun nấu, vừa giảm ô nhiềm môi tường, vừa giảm thiểu C02

· …
Đề bài 4:  Quan sát các hình ảnh sau và trả lời các câu hỏi:
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


Câu 1.  Em hãy ghi chú thích nội dung cho mỗi hình ảnh trên.
Câu 2. Chỉ ra điểm chung của các hình ảnh trên.

Câu 3. Thử nêu ra một số nguyên nhân mà em biết dẫn đến những hiện tượng được nhắc đến ở các bức tranh?

  Câu 4.  Thông tin từ các hình ảnh  trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó,

Gợi ý
Câu 1:

-  Hình 1: Hiện tượng băng tan ở Trái Đất

- Hình 2:  Hiện tượng hạn hán trên Trái Đất.

- Hình 3:  Hiện tượng lũ lụt trên Trái Đất.

- Hình 4:  Hiện tượng cháy rừng trên Trái Đất

Câu 2: Điểm chung của các hình ảnh là đều nói về các hậu quả gây ra bởi biến đổi khí hậu trên Trái Đất.

Câu 3: Những nguyên nhân gây ra các hiện tượng băng tan, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng ở nhiều nơi trên Trái Đất hằng năm: 

· Do con người chặt phá rừng bừa bãi

· Do khí thải từ các phương tiện công cộng, khí thải công nghiệp

· Do ô nhiễm môi trường, sử dụng quá nhiều rác thải nhựa, sử dụng lãng phí các nguồn năng lượng

· ...

Câu 4: Các hình ảnh khiến em ý thức được mức độ nguy hiểm của biến đổi khí hậu đối với môi trường tự nhiên và cuộc sống của con người. Từ đó em thấy mình có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.

· Ví dụ: +  Em  có thể làm những việc như sử dụng tiết kiệm điện nước trong gia đình, trường học.

           + Giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa
           + Trồng thêm nhiều cây xanh quanh nơi ở

Đề số 5: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

      Nước là một nhà du hành vĩ đại không ngừng thay đổi hình dạng. Nó rời khỏi biển ở thể lỏng rồi lại xuất hiện trong không khí ở thể khí, sau đó rơi xuống dưới dạng băng trên các ngọn núi. Tại đó, cuộc du hành của nước tiếp tục, nó trở lại thể lỏng, chảy trong các đòng sông lớn nhỏ, rồi lại đổ ra biển, điểm xuất phát ban đầu. Trong suốt vòng tuần hoàn này, nước đều có ích cho các sinh thể. Nước là thành phần cơ bản tạo nên các loài thực vật và động vật, trong đó có con người chúng ta, và chúng ta không thể sống thiếu nước. Chúng ta sử dụng nước từng giây từng phút, để uống, tưới tiêu, sản xuất điện,... Nước thật quý giá!

(Nhiều tác giả, Bách khoa thư thế hệ mới, NXB Dân trí, Hà Nội, 2017, tr. 28)

Câu 1: Vấn đề chính được nói đến trong đoạn trích là gì?

Câu 2: Tại sao nước lại được ví với “một nhà du hành vĩ đại”?

Câu 3:  “Nước thật quý giá!" - câu kết của đoạn trích có thể gợi lên trong em những suy nghĩ gì?

Câu 4: Câu nào có thể được xem là câu chủ đề của đoạn trích?

Câu 5:  Nêu nhận xét về cách triển khai vấn đề của đoạn trích (chú ý sự phát triển tiếp nối giữa 3 câu đầu và 4 câu sau).
Gợi ý trả lời
Câu 1: Vấn đề chính được nói tới trong đoạn trích là hành trình của nước trên Trái Đất và vai trò của nước đối với sự sống nói chung, con người nói riêng.

Câu 2: Nước được ví với “một nhà du hành vĩ đại” vì nó có một hành trình không ngừng nghỉ, luôn chuyển hoá từ dạng/ thể này sang dạng/ thể khác.

Câu 3: Câu kết của đoạn trích (Nước thật quý giá!) ngầm chứa lời kêu gọi bảo vệ tài nguyên nước, không sử dụng lãng phí nước, giữ sạch nguồn nước,...

Câu 4: Câu có thể được xem là câu chủ đề của đoạn trích: Nước là một nhà du hành vĩ đại không ngừng thay đổi hình dạng.

Câu 5:  Cách triển khai vấn đề của đoạn trích: thoạt đầu, đoạn trích nói về vòng tuần hoàn của nước, tiếp đó, chuyển sang ý nói về ích lợi của nước đối với đời sống của muôn loài, trong đó có con người. Với cách triển khai này, đoạn trích vừa làm sáng tỏ được ý nghĩa của hình tượng “nhà du hành/ vừa nêu bật được vai trò “vĩ đại” của nước - tức là những điều được song song gợi lên ngay trong câu chủ đề.
Viết kết nối:
Câu 1: Dựa vào những thông tin mà em đã học, đọc, xem và nghe, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 – 10 câu) nói về sự giàu có tài nguyên rừng và sự suy giảm nguồn tài nguyên đó ở Việt Nam.

Trả lời:
Rừng là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, của cả con người và các loài động vật, thực vật. Rừng không chỉ là lá phổi xanh của trái đất mà còn ngăn nước lũ, chống xói mòn, điều hòa khí hậu. Trong rừng có rất nhiều loài động thực vật hoang dã, có giá trị kinh tế, nghiên cứu khoa học cao. Rừng còn là một địa điểm du lịch thú vị cho những người ưa thích khám phá mạo hiểm. Thế nhưng hiện nay rừng lại đang bị chính những người là bạn kia phá hủy một cách nghiêm trọng. Con người vì lợi ích kinh tế đã tàn phá rừng một cách bừa bãi mà không nghĩ đến việc trồng lại rừng. Những cánh rừng xanh chỉ trong chớp mắt đã biến thành những vùng đồi núi trọc, trơ ra những gốc cây gỗ vì chặt phá. Động vật chẳng còn nơi trú ngụ, thực vật chẳng thể sinh tồn và quan trọng hơn cả là hệ sinh thái bị mất cân bằng nghiêm trọng. Chúng ta tàn phá rừng mà không hiểu rằng đang tàn phá chính cuộc sống của chúng ta. Việc bảo vệ rừng đang là một bài toán cấp bách cho các người dân cũng như các cấp chính quyền. Chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ rừng, bởi đó chính là cuộc sống của chúng ta.

Câu 2: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Để hành tinh xanh mãi xanh.

*  Nội dung đoạn văn
Đưa ra ý kiến về suy nghĩ, hành động cụ thể để bảo vệ sự sống trên Trái Đất

+ Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh xanh? Từ “xanh” vốn chỉ màu sắc được chuyển nghĩa như thế nào trong trường hợp này?

+ Làm thế nào để Trái Đất luôn tươi đẹp và sự sống không ngừng tiếp diễn?
* Dàn ý:

 - Mở đoạn: dẫn dắt, giới thiệu chủ đề: Để hành tinh xanh mãi xanh.

- Thân đoạn: Hệ thống lí lẽ em dùng để thuyết phục người khác: Những việc cần làm để Trái Đất luôn tươi đẹp và sự sống không ngừng tiếp diễn

+ Bằng chứng: trồng cây xanh, chăm sóc động vật, sống gắn bó với thiên nhiên, tham gia hoạt động thu gom rác, năng cao ý thức bảo vệ môi trường… 
- Kết đoạn: Khẳng định mỗi con người “học cách” có mặt trên Trái Đất bằng những chia sẻ, lo lắng, vui buồn cùng Trái Đất để giữ màu xanh cho Trái Đất.
     * Hình thức đoạn văn.
	        Mức độ

      Tiêu chí
	    Mức 1
	        Mức 2
	        Mức 3

	Đoạn văn có chủ đề Để hành tinh xanh mãi xanh, độ dài 5-7 câu
 (10 điểm)
	Nội dung đoạn văn còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả

 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung đoạn văn tương đối chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về vấn đề ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất, không mắc lỗi chính tả

 (7- 8 điểm)
	Nội dung đoạn văn chi tiết; trình bày được suy nghĩ riêng có sức thuyết phục về chủ đề, diễn đạt sáng tạo, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả.

 (9- 10 điểm)


Đoạn văn tham khảo: 

    Trái Đất của chúng ta đang đứng trước nguy cơ tổn thương nặng nề mà chủ yếu là do hành vi của con người gây ra, mỗi chúng ta cần làm gì để Trái Đất là hành tinh xanh xanh mãi ? Điều này, cần có sự thay đổi trong nhận thức của mỗi con người, và cần được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Nâng cao hiểu biết về sự sống trên Trái Đất, hãy sống thân thiện với thiên nhiên xung quanh là việc làm cần thiết. Mỗi chúng ta hãy trồng cây xanh nơi mình ở, chăm sóc động vật, sống gắn bó với thiên nhiên, tham gia hoạt động thu gom rác, hạn chế sử dụng túi ni lông và chai lọ nhựa… Mỗi con người học cách có mặt trên Trái Đất bằng những chia sẻ, lo lắng, vui buồn cùng Trái Đất để giữ màu xanh cho Trái Đất.
BUỔI 2:

Ôn tập văn bản: Các loài chung sống với nhau như thế nào?
                                                                                                           Ngọc Phú
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN
	Thể loại
	VB thông tin

	Xuất xứ
	- Tác giả: Ngọc Phú

- Trích từ Báo Điện tử Đất Việt- Diễn đàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020

	Phương thức biểu đạt
	Thuyết minh (kết hợp với yếu tố nghị luận, tự sự). 

	 Vấn đề được đề cập
	Sự đa dạng của các loài vật trên Trái Đất và trật tự trong đời sống muôn loài.

	Bố cục
	Văn bản chia làm 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “rất dễ bị tổn thương của nó” Phần mở đầu – đoạn văn 1

- Phần 2: Nội dung chính: tiếp theo đến “thế giới đẹp đẽ này.” – Đoạn văn số 2 đến số 7
+ Sự đa dạng của các loài- đoạn 2,3,4

+ Tính trật tự trong đời sống muôn vật muôn loài- đoạn 5,6

+ Vai trò của con người đối với sự sống trên Trái Đất- đoạn 7

- Phần 3: Kết thúc- đoạn 8

	Nghệ thuật
	- Kết hợp chữ viết với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động

- Thông tin chính xác, khoa học về các loài vật trên Trái Đất thông qua các số liệu
- Trình tự trình bày thông tin  theo trình tự nhân quả 

 - Cách mở đầu - kết thúc văn bản có sự thống nhất, hỗ trợ cho nhau tạo nên nét đặc sắc, độc đáo cho VB.


	Ý  nghĩa
	- VB đã đặt ra cho con người vấn đề cần biết chung sống hài hoà với muôn loài, để bảo tồn sự đa dạng của thiên nhiên trên Trái Đất.




II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
	   1. Nêu vấn đề: 

- Giới thiệu chủ đề: cuộc sống của vạn vật trên Trái Đất vô cùng phong phú tính trật tự riêng. 

- Giới thiệu về văn bản: Văn bản “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” của Ngọc Phú trích từ Báo Điện tử Đất Việt- Diễn đàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020 đã đặt ra cho con người vấn đề cần biết chung sống hài hoà với muôn loài, để bảo tồn sự đa dạng của thiên nhiên trên Trái Đất.


	2. Làm rõ vấn đề: 

a. Phần mở đầu

- Cách mở đầu VB: kể lại cuộc hội thoại ngắn giữa hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vua sư tử.

 => Tác dụng: giới thiệu vấn đề đời sống của muôn loài trên Trái Đất và sự cân bằng rất dễ bị tổn thương của nó. Đây là một vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa toàn cầu vì con người đã can thiệp vào nhiều thiên nhiên.
+ tạo hấp dẫn, giàu sắc thái cảm xúc, đã làm “mềm” đi sự khô khan thường có của VB thông tin, gợi nhiều suy nghĩ liên tưởng.

b. Thông tin về loài vật sống chung với nhau trên Trái Đất.

b1. Sự đa dạng của các loài

 * Những con số, dữ liệu 

- con số chỉ số lượng loài sinh vật tồn tại trên thực tế trên 10.000.000 loài sinh vật, bao gồm cả thực vật và động vật.

- con số chỉ số lượng loài sinh vật đã được nhận biết  khoảng 1.400.000 loài. Trong đó, có trên 300.000 loài thực vật và hơn 1.000.000 loài động vật

=> Sự chênh lệch rất lớn giữa con số chỉ số lượng loài sinh vật tồn tại trên thực tế và con số chỉ số lượng loài sinh vật đã được nhận biết

=> Ý nghĩa:

+ thể hiện sự phong phú của các loài trên Trái Đất.
+ Con người chưa khám phá hết số lượng các loài trên Trái Đất.

+ Giữa các loài có sự phụ thuộc lẫn nhau.

* Sự đa dạng của quần xã sinh vật:

+ Mỗi quần xã sinh vật là một thế giới riêng, không giống với các quần xã khác.

+ Trong nội bộ từng quần xã, có những cái riêng của nhiều loài cùng sinh sống.

+ Sự đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

b2. Tính trật tự trong đời sống muôn vật muôn loài.

- Tính chất của loài trong quần xã

+ Loài ưu thế: như cây thông trong quần xã rừng thông

+ Loài chủ chốt: như sư tử ở các đồng cỏ hay cá sấu ở đầm nước châu Phi.

- Sự phân bố của  các loài trong không gian sống:
+ Theo chiều thẳng đứng: sự phân tầng của thực vật trong rừng mưa nhiệt đới

+ Theo chiều ngang: trải ra theo bề rộng của địa hình

- Mối quan hệ giữa các loài:

+ Quan hệ hỗ trợ: gắn liền chia sẻ cơ hội sống

+ Quan hệ đối kháng: cạnh tranh, kí sinh, ăn thịt lẫn nhau.

* Ý nghĩa:

=> Việc duy trì trật tự trong đời sống muôn loài sẽ giúp duy trì cân bằng sinh thái

- Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong đời sống của các loài sinh vật trong một quần xã ngay lập tức sẽ bị phá vỡ.

- Nếu quan hệ hỗ trợ luôn tồn tại bên cạnh quan hệ đối kháng thì mọi thứ đạt đến sự cân bằng, vạn vật đều có cơ hội sống

b3. Vai trò của con người đối với sự sống trên Trái Đất.
- Con người cũng là một loài sinh vật, có khả năng sáng tạo, tự kiêu, coi mình là chúa tể thế giới 

· Hành động của con người tác động xấu đến muôn loài: tuỳ ý xếp đặt lại trật tự mà tạo hoá gây dựng

=> Đời sống muôn loài bị xáo trộn, phá vỡ do chịu tác động xấu từ con người. 

=> Vì vậy con người cần tỉnh ngộ, biết cách chung sống hài hoà với muôn loài để xây dựng lại cuộc sống bình yên vốn có trước đây của TĐ.

c. Phần kết thúc.

- Tác giả trích dẫn lại cuộc thoại giữa vua sư tử với Xim- ba trong phim Vua sư tử
=> Tác dụng: Tạo ra sự kết nối với mở đầu VB, gợi nhiều liên tưởng, suy ngẫm, tạo sức hấp dẫn cho VB

- Suy ngẫm: Con người cần hiểu và có cách ứng xử đúng đắn với muôn loài trên Trái Đất.



	3. Đánh giá khái quát

a. Nghệ thuật:
- Kết hợp chữ viết với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động
- Thông tin chính xác, khoa học về các loài vật trên Trái Đất thông qua các số liệu
- Trình tự trình bày thông tin  theo trình tự nhân quả 
 - Cách mở đầu - kết thúc văn bản có sự thống nhất, hỗ trợ cho nhau tạo nên nét đặc sắc, độc đáo cho VB.
b. Nội dung, ý nghĩa :

- Văn bản đề cập  đến vấn đề sự đa dạng của các loài vật trên Trái Đất và trật tự trong đời sống muôn loài. 

- VB đã đặt ra cho con người vấn đề cần biết chung sống hài hoà với muôn loài, để bảo tồn sự đa dạng của thiên nhiên trên Trái Đất.


III. LUYỆN ĐỀ 

Đề số 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
     Theo ước tính của nhiều nhà khoa học, trên Trái Đất hiện có khoảng trên 10 000 000 loài sinh vật. Hiện nay, con người mới chỉ nhận biết được khoảng trên 1 400 000 loài, trong đó có hơn 300 000 loài thực vật và hơn 1 000 000 loài động vật. Rõ ràng, phải rất lâu nữa chúng ta mới lập được một danh sách sát thực tế hơn về những cư dân của hành tinh này. Dù vậy, điêu đó không ngăn cản các nhà khoa học đưa ra những nhận định khái quát nhất về lịch sử tiến hoá hay sự phụ thuộc lẫn nhau của muôn loài.

(Ngọc Phú, Các loài chung sống với nhau như thế nào?)

Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích là gì?

Câu 2: Tác giả đoạn trích muốn nói gì qua câu “Rõ ràng, phải rất lâu nữa chúng ta mới lập được một danh sách sát thực tế hơn về những cư dân của hành tinh này.”?
Câu 3: Các số liệu trong văn bản có tác dụng như thế nào đối với những thông tin được nêu?

Câu 4: Cụm từ “cư dân của hành tinh không chỉ nói riêng về con người” được hiểu như thế nào? Cách dùng cụm từ này trong đoạn trích gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 5: Từ đoạn văn, em rút ra những thông điệp gì cho bản thân?

Gợi ý:
Câu 1: Nội dung chính của đoạn trích nói về sự phong phú của các loài sinh vật tổn tại trên Trái Đất.

Câu 2: Qua câu “Rõ ràng, phải rất lâu nữa chúng ta mới lập được một danh sách sát thực tế hơn về những cư dân của hành tinh này.” tác giả muốn nói đến hiểu biết còn hạn chế của con người về những loài sinh vật sống trên Trái Đất. Còn rất nhiều loài chưa được con người nhận biết, nghiên cứu và đặt tên.
Câu 3: Đoạn trích đã đưa ra các số liệu cụ thể về tổng số loài sinh vật trên thực tế và số loài đã được con người nhận biết.
+ khiến cho các thông tin được nêu trong đoạn trích tăng tính thuyết phục.

+ giúp người đọc cảm nhận được sâu sắc về sự phong phú của các loài cũng như những nỗ lực và cả những điều con người chưa làm được trong việc lập hồ sơ về đời sống muôn loài trên Trái Đất.

Câu 4: 
Trong đoạn trích, cụm từ cư dân của hành tinh không chỉ nói riêng về con người. Nó thể hiện cái nhìn thấu đáo, vừa khoa học, vừa nhân văn về mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các loài. Như vậy, loài nào cũng có quyền sống - điều không thể bị tước đoạt vì bất cứ lí do gì. Muôn vật đều được hành tinh nuôi dưỡng, che chở và ngược lại, tất cả đã làm cho Trái Đất - ngôi nhà chung của chúng ta có được một sức sống và vẻ đẹp hiếm nơi nào có được.

Câu 5: Thông điệp từ đoạn văn:
- Hãy biết trân trọng, sống hòa hợp với thiên nhiên xung quanh.

- Hãy chung tay bảo vệ Trái Đất ngôi nhà chung của chúng ta 

- con người cần tỉnh ngộ, dừng những hành vi làm tổn thương đến Trái Đất, đến muôn vật, muôn loài.
...
Đề số 2: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
    Trên Trái Đất con người cũng chỉ là một loài sinh vật. Qua quá trình lịch sử lâu dài, con người đã bộc lộ khả năng sáng tạo vô tận và xã hội loài người ngày càng phát triển phức tạp. Con người trở nên quá tự kiêu, thấy mình là chúa tể của cả thế giới, có thể tùy ý xếp đặt lại trật tự mà tạo hóa đã bền bỉ gây dựng. Chính vì điều này mà sự cân bằng trong đời sống muôn loài bị xáo trộn, phá vỡ, thêm vào đó, những yếu tố vô sinh của môi trường cũng chịu những tác động xấu. Hiện nay, có vẻ như con người bắt đầu tỉnh ngộ, biết nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn, biết tìm cách sống hài hòa với muôn loài, nói chung là với tất cả những gì làm nên thế giới đẹp đẽ này.
(Ngọc Phú, Các loài chung sống với nhau như thế nào?)

Câu 1: Xác định thể loại của văn bản có đoạn văn trên.
Câu 2: Theo tác giả, những bước tiến vượt bậc của nhân loại có ảnh hưởng đến cuộc sống của muôn loài như thế nào?
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của thành phần trạng ngữ trong câu văn: “Qua quá trình lịch sử lâu dài, con người đã bộc lộ khả năng sáng tạo vô tận và xã hội loài người ngày càng phát triển phức tạp”?

Câu 4: Giả sử, em là một tình nguyện viên tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường, em sẽ nói với các bạn về những việc làm nhỏ nào mà lại có ý nghĩa lớn góp phần bảo về môi trường ?
Gợi ý:
Câu 1: Thể loại của văn bản có đoạn văn trên: Văn bản thông tin.
Câu 2: Theo tác giả, những bước tiến vượt bậc của nhân loại có ảnh hưởng đến cuộc sống của muôn loài như:

· tùy ý xếp đặt lại trật tự mà tạo hóa đã bền bỉ gây dựng
· sự cân bằng trong đời sống muôn loài bị xáo trộn, phá vỡ
· những yếu tố vô sinh của môi trường cũng chịu những tác động xấu.
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của thành phần trạng ngữ trong câu văn: “Qua quá trình lịch sử lâu dài, con người đã bộc lộ khả năng sáng tạo vô tận và xã hội loài người ngày càng phát triển phức tạp”?

- Trạng ngữ trong câu văn là: Qua quá trình lịch sử lâu dài
- Tác dụng: Bổ sung cho câu về mặt thời gian.

Câu 4: Giả sử, em là một tình nguyện viên tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường, em sẽ nói với các bạn về những việc nhỏ có ý nghĩa lớn góp phần bảo về môi trường như:
- Hãy sử dụng xe đạp đến trường thay bằng việc đi lại bằng phương tiện xe máy, ô tô.

- Hạn chế tiến tới không sử dụng bào bì ni lông và ống nhựa, chai nhựa,...

- Tham gia chăm sóc cây xanh ở trường và ở nhà

- Sẵn sàng tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học,...
- Bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh tế.

- Dùng các chai lọ nhựa qua sử dụng để trồng cây xanh nhỏ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho ngôi trường, ngôi nhà của mình.

...

Đề số 3: Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi:
     Biển Đông có đa dạng loài sinh vật biển rất cao và nguồn lợi sinh vật biển phong phú với hơn 160 000 loài, bao gồm 10 000 loài thực vật và 260 loài chim biển. Trữ lượng các loài động vật biển ước tính khoảng 32,5 tỉ tấn, trong đó các loài cá chiếm 86% tổng trữ lượng. Trong vùng biển này còn có nhiều loài động vật quý hiếm, như đồi mồi, rắn biển, chim biển và thú biển. Ngoài ra, Biển Đông còn cung cấp nhiều loài rong biển có giá trị kinh tế. Riêng biển Việt Nam đã có khoảng 638 loài rong biển. Đây là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và là nguồn dược liệu phong phú đặc trưng cho một vùng biển nhiệt đới.

(Theo Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2019, tr. 34 - 35)

Câu 1. Thông tin chính mà đoạn trích đưa đến cho người đọc là gì?

Câu 2. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện đậm nét qua đoạn trích?

Câu 3. Hãy so sánh cách nói về “biển bạc” trong đoạn trích trên và trong đoạn thơ sau đây của Huy Cận để rút ra nhận xét về sự khác biệt giữa văn bản thông tin và văn bản văn học:

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,

       Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,

         Cái đuôi em quấy trăng vàng choé

       Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

(Đoàn thuyền đánh cá)

Câu 4. Những thông tin về sự phong phú của sinh vật biển ở Biển Đông có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay?

Gợi ý:
Câu 1. Đoạn trích cho biết sự đa dạng loài cũng như trữ lượng dồi dào của sinh vật biển ở Biển Đông và lợi ích kinh tế của việc khai thác nguồn tài nguyên này.

Câu 2. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được nói tới, đó là một trong những đặc trưng nổi bật của văn bản thông tin. Trong đoạn trích này, đặc trưng đó đã được thể hiện rõ nét, khi tác giả đưa ra nhiều con số chứng minh Biển Đông là nơi có sự đa dạng sinh học cao và trữ lượng sinh vật biển rất lớn.

Câu 3. Đoạn trích đang phân tích và đoạn thơ của Huy Cận không thuộc cùng một loại văn bản. Đoạn trích (Biển Đông có... nhiệt đới) thuộc loại văn bản thông tin, rất quan tâm tới tính xác thực của điều được nói tới, vì vậy, đã chú ý đưa ra hàng loạt số liệu cụ thể. Còn đoạn thơ của Huy Cận thuộc loại văn bản văn học, tuy có sử dụng hình thức liệt kê nhưng không nhằm đưa ra một danh sách đầy đủ về đối tượng mà chỉ cốt gợi mở và khơi dậy những rung động thẩm mĩ ở độc giả.

Câu 4. Những thông tin nói về sự phong phú của sinh vật biển ở Biển Đông giúp ta:

- nhận thức được đầy đủ hơn về tầm quan trọng của Biển Đông đối với tương lai phát triển của đất nước. 
- khơi dậy ở ta ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyết không để bất cứ thế lực ngoại bang nào xâm phạm, chiếm đoạt phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Đề số 04:    Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

 Lễ cúng Thần Lúa (Lễ Sa Yang Va) là lễ hội truyền thống của người Chơ-ro được tổ chức định kì hằng năm, thường diễn ra từ ngày 15 đến 30 tháng 3 âm lịch, sau khi thu hoạch. Đây là lễ hội lớn nhất của cộng đồng, là dịp để đồng bào Chơ-ro tạ ơn thần linh đã cho một mùa bội thu, cầu xin mưa thuận gió hoà để mùa vụ năm sau nhà nhà được no đủ.

Lễ cúng bắt đầu bằng việc làm cây nêu. Trong lễ cúng Thần Lúa, cây nêu là biểu trưng nhiều ý nghĩa, thể hiện mối gian hoà giữa con người với thần linh, sự giao cảm của con người với con người và những ước vọng chính đáng về cuộc sống ổn định, phồn vinh. Cây nêu làm từ cây vàng nghệ, thân buộc lá dứa. Ngọn của cây nêu có hình bông lúa lớn, phía trên gắn chùm lúa nhiều hạt và bốn tia toả ra bốn hướng: hai tia gắn lông chim chèo bẻo (biểu tượng cho sự mạnh mẽ, khôn ngoan); hai tia gắn lông gà (biểu tượng cho sự sung túc của gia chủ).

(Trích Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro, Văn Quang, Văn Tuyên)

Câu 1: Xác định thể loại của đoạn trích.

Câu 2: Đoạn trích trên cung cấp thông tin về sự kiện gì, diễn ra khi nào?

Câu 3:  Lễ hội cúng Thần Lúa được người Chơ-ro được tổ chức nhằm mục đích gì?

Câu 4: Cây nêu trong lễ cúng Thần Lúa được làm từ các nguyên liệu gì và có ý nghĩa gì?

Câu 5:  Em hãy chia sẻ vài nét về một lễ hội về cây lúa ở địa phương em hoặc địa phương khác mà em biết.

Gợi ý câu trả lời:
 Câu 1: Văn bản thông tin

Câu 2: Đoạn trích trên cung cấp thông tin về sự kiện Lễ cúng Thần Lúa của đồng bào Chơ-ro (Lễ Sa Yang Va) thường diễn ra từ ngày 15 đến 30 tháng 3 âm lịch, sau khi thu hoạch.
Câu 3: Lễ hội cúng Thần Lúa được người Chơ-ro được tổ chức nhằm mục đích tạ ơn thần linh đã cho một mùa bội thu, cầu xin mưa thuận gió hoà để mùa vụ năm sau nhà nhà được no đủ.

 Câu 4: 

- Cây nêu trong lễ hội được làm từ cây vàng nghệ, thân buộc lá dứa, trên gắn chùm lúa nhiều hạt, gắn lông chim chèo bẻo, lông gà ở các tia phía trên.

- Ý nghĩa của cây nêu: cây nêu là biểu trưng nhiều ý nghĩa, thể hiện mối gian hoà giữa con người với thần linh, sự giao cảm của con người với con người và những ước vọng chính đáng về cuộc sống ổn định, phồn vinh.

 Câu 5: GV có thể giao câu hỏi 5 về nhà để HS tìm hiểu.
- Một số lễ hội về cây lúa: Lễ rước Thần Lúa ở hội Trò Trám (huyện Lâm Thao, Phú Thọ); Lễ cơm mới (xế xự hú) người Hà Nhì ở Lai Châu; đồng bào H’rê ở làng Vi Ô Lắc  tổ chức nhiều nghi lễ liên quan đến việc trồng cấy, thu hoạch lúa như: lễ đón bầu nước thiêng, gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch lúa, đón lúa về kho...

- HS tìm hiểu và chia sẻ hiểu biết về một lễ hội.
Viết kết nối:
Yêu cầu: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) với chủ đề: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau.
* Tìm ý

 - Nội dung đoạn văn: Đưa ra ý kiến, lí lẽ, bằng chứng để khẳng định mối quan hệ gắn bó và tác động qua lại giữa muôn loài.
- Tại sao trên hành tinh này, muôn loài đều cần thiết cho nhau?

+ Muôn vật muôn loài: là tất cả sinh vật trên hành tinh này.

+ Các nhà khoa học đều khẳng định tồn tại sự phụ thuộc giữa muôn vật, muôn loài, dù chúng là những quần xã riêng, có đặc điểm riêng.

+ Trật tự giữa muôn vật muôn loài được thể hiện phong phú nhưng đều cùng sinh sống, cùng phát triển, ràng buộc lẫn nhau dù trong quan hệ đối kháng hay hỗ trợ.
+ Hãy tôn trọng thiên nhiên và có ý thức xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với thiên nhiên chính là con người đang bảo vệ chính mình.
* Dàn ý:

 - Mở đoạn: nêu chủ đề: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau
- Thân đoạn: Hệ thống lí lẽ em dùng để thuyết phục muôn loài đều cần thiết cho nhau

- Kết đoạn: Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, biết cách chung sống với muôn vật, muôn loài.

     * Hình thức đoạn văn.

Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:

	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo đúng chủ đề  Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau
	
	

	2
	Lí lẽ, dẫn chứng có đủ sức thuyết phục về sự cần thiết sống phải hòa hợp với muôn loài 
	
	

	3
	Có thông điệp về việc bảo vệ các loài vật trên Trái Đất
	
	

	4
	Câu văn diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, có cảm xúc
	
	

	5
	Có hình thức đoạn văn, độ dài là 5-7 câu
	
	


  Tham khảo:

      Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau. Trước hết, cần hiểu muôn vật muôn loài là tất cả sinh vật trên hành tinh này. Muôn loài đều cần thiết cho nhau tức là đều có mối quan hệ chặt chẽ, tác động và phụ thuộc lẫn nhau. Các nhà khoa học đều khẳng định tồn tại sự phụ thuộc giữa muôn vật, muôn loài, dù chúng là những quần xã riêng, có đặc điểm riêng. Trật tự giữa muôn vật muôn loài được thể hiện phong phú nhưng đều cùng sinh sống, cùng phát triển, ràng buộc lẫn nhau dù trong quan hệ đối kháng hay hỗ trợ. Do đó, chúng ta hãy tôn trọng thiên nhiên và có ý thức xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với thiên nhiên chính là con người đang bảo vệ chính mình.
Ôn tập VB:  TRÁI ĐẤT
                                                             – RA- XUN GAM – DA- TỐP
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN 

	 Tác giả


	Ra-xun Gam-da-tốp (1923 - 2003)

- Quốc tịch: Người dân tộc Avar, nước Cộng hòa Đa-ghe-xtan, thuộc Liên Bang Nga.

- Thơ ông tràn đầy tình yêu với quê hương, con người, sự sống và hướng tới việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.



	Xuất xứ
	Bài thơ Trái Đất viết năm 1967 bằng tiếng Avar. Bản dịch ra tiếng Việt của Minh Tâm được thực hiện dựa trên bản dịch tiếng Nga của Na-um Grep-nhi-ốp.


	Thể loại
	Thơ trữ tình

- PTBĐ chính: Biểu cảm
- Nhân vật trữ tình:  “tôi”- tác giả


	Chủ đề
	Tình yêu với Trái Đất và khẳng định sự cần thiết chung tay bảo vệ Trái Đất ngôi- nhà chung của chúng ta


	 Bố cục 

	Văn bản có 8 câu thơ chia làm 2 khổ
- Khổ 1: Bốn câu đầu: thái độ của nhà thơ đối với những kẻ đang hủy hoại Trái Đất
- Khổ 2: Bốn câu sau: thái độ của nhà thơ đối với Trái Đất


	Nghệ thuật
	- Thể loại thơ dễ dàng bộc bạch thái độ, cảm xúc 

- So sánh, miêu tả sinh động: hình ảnh Trái Đất với hình ảnh cụ thể, sinh động (quả dưa, quả bóng, khuôn mặt thân thương)

- Hình ảnh thơ có sức gợi tả, lay động mạnh mẽ “lau nước mắt”, “rửa sạch máu”.

– Giọng thơ trò chuyện, đối thoại, giàu cảm xúc.

	Ý  nghĩa
	- Thực trạng Trái Đất đang bị con người xâu xé, độc chiếm, hủy hoại, gây tổn thương nghiêm trọng.

- TÌnh yêu Trái Đất và khao khát muốn bảo vệ, nâng niu, giữa gìn vẻ đẹp và sự bình yên cho ngôi nhà chung của loài người.


II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
	   1. Nêu vấn đề: 

- Giới thiệu về tác giả.

- Giới thiệu khái quát về bài thơ Trái Đất.

	2. Giải quyết vấn đề:

2.1. Khổ 1: Bốn câu đầu: Thái độ của nhà thơ đối với những kẻ đang hủy hoại Trái Đất

* Những cách hành xử của con người đối với Trái Đất 

+ Cách nhìn nhận về Trái Đất: 

Xem là quả dưa: bổ, cắn thành muôn mảnh nhỏ.

Xem như quả bóng trên sân: giành giật, lao vào đá.
+ Hành động: bổ, cắn, giành giật, lao vào, đá, đá

Điểm chung: Đều muốn độc chiếm Trái Đất, nghĩa là muốn phá hủy ngôi nhà chung của chúng ta. Trái Đất bị biến thành miếng mồi để bọn người xấu xâm chiếm, khai thác, giành giật.

* Thái độ của tác giả đối với chúng: 
+ Được tác giả gọi là "bọn", "lũ".

➩ Thái độ tác giả căm phẫn, khinh bỉ, lên án với những kẻ hủy hoại Trái Đất

2.2. Khổ 2: Thái độ của nhà thơ đối với Trái Đất
- Hình dung của tác giả:

+ "chẳng là dưa, là bóng". → Từ phủ định, điệp từ "là".

+ "khuôn mặt thân thương".

Với nhà thơ, Trái Đất giống như một con người có xúc cảm (có tâm trạng, nỗi khổ đau), và là một số phận đau khổ (có gương mặt thân thương)

· Xưng hô: “Trái Đất!” được gọi là “người” cách xưng hô tôn kính– nhân hóa Trái Đất như một con người, tác giả đã tưởng tượng, hư cấu ra một cuộc đối thoại giữa mình và Trái Đất, để tâm sự, chia sẻ…

- Hành động:

+ "lau" nước mắt, "xin đừng khóc nữa".

+ "Rửa máu sạch", "hát", "dịu dàng".

· Nhìn, nghĩ về Trái Đất, nhà thơ nghĩ đến “nước mắt” và “máu” 

+ Hình ảnh ẩn dụ để nói đến trước tình trạng Trái Đất bị hủy hoại, giành giật, khai thác… quá mức khiến Trái Đất bị tổn thương nghiêm trọng.

 => Thái độ của nhà thơ đối với Trái đất:  đau xót, lo lắng, ưu tư, vỗ về những tổn thương, đau đớn mà Trái Đất đang gánh chịu. 

* Những cách hình dung và thái độ cư xử với Trái Đất:
- Thực trạng Trái Đất
 + Trái Đất được nhìn nhận như vật sở hữu, một vật vô tri, vô giác

 + Là miếng ăn, miếng mồi
=>Trái Đất đang bị đối xử thô bạo, thiếu hiểu biết

- Trái Đất trong cảm xúc của nhà thơ
  + Trái Đất được hình dung như một con người, có cảm xúc, vừa là số phân đau khổ

   + Trái Đất là đối tượng cần được chia sẻ, yêu thương
=> Cách cư xử nhân văn, hiểu biết

=>tình yêu của nhà thơ với Trái Đất- ngôi nhà chung của chúng ta.

	1.3. Đánh giá khái quát

a. Nghệ thuật:

 - Thể loại thơ dễ dàng bộc bạch thái độ, cảm xúc 

- So sánh, miêu tả sinh động: hình ảnh Trái Đất với hình ảnh cụ thể, sinh động (quả dưa, quả bóng, khuôn mặt thân thương)

- Hình ảnh thơ có sức gợi tả, lay động mạnh mẽ “lau nước mắt”, “rửa sạch máu”.– Giọng thơ trò chuyện, đối thoại, giàu cảm xúc.
b. Nội dung, ý nghĩa:

- Thực trạng Trái Đất đang bị con người xâu xé, độc chiếm, hủy hoại, gây tổn thương nghiêm trọng.

- TÌnh yêu Trái Đất và khao khát muốn bảo vệ, nâng niu, giữa gìn vẻ đẹp và sự bình yên cho ngôi nhà chung của loài người.


III. THỰC HÀNH ĐOC- HIỂU VĂN BẢN 
Đọc lại cả bài thơ Trái Đất của nhà thơ Ra-xun Gam-da-tốp và trả lời câu hỏi

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản ?
Câu 2: Gọi tên và nêu tác dụng của phép tu từ trong hình ảnh “máu”, “nước mắt” xuất hiện ở hai câu thơ sau:
“Nước mắt người tôi lau- xin đừng khóc nữa
Rửa sạch máu cho người đây, tôi hát dịu dàng.”

Câu 3: Tìm ra điểm giống nhau về ý nghĩa được đặt ra qua 3 VB đã đọc trong bài 9.

Câu 4: Cùng đưa ra một thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái Đất vẫn có sự độc đáo, hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn riêng đó?
Câu 5: Theo em để cùng "lau nước mắt", "rửa sạch máu" cho Trái Đất, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Gợi ý:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Biểu cảm

Câu 2: hình ảnh “máu”, “nước mắt” xuất hiện ở hai câu thơ trên là hình ảnh ẩn dụ

+ Hình ảnh ẩn dụ để nói đến trước tình trạng Trái Đất bị hủy hoại, giành giật, khai thác… quá mức khiến Trái Đất bị tổn thương nghiêm trọng.

 + Nhà thơ bày tỏ thái độ và cảm xúc của mình đối với Trái đất: đau xót, lo lắng, ưu tư, vỗ về những tổn thương, đau đớn mà Trái Đất đang gánh chịu

+ Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm… 

Câu 3: Tìm ra điểm giống nhau về ý nghĩa được đặt ra qua 3 VB đã đọc trong bài 9.

- Dù khác nhau về thể loại nhưng cả 3 VB đều hướng tới chủ đề đều 

+ thể hiện tình yêu đối với Trái Đất - hành tinh xanh, nơi sinh sống của muôn loài.

+  Thực trạng về việc con người đang ngày một phá hủy môi trường sống của mình. 

+ Đặt ra vấn đề nhức nhối, cấp bách đó là Trái Đất liệu không biết chịu đựng được đến bao giờ. Từ đó, dấy lên hồi chuông thức tỉnh về trách nhiệm bảo vệ Trái Đất của mỗi con người chúng ta. 

Câu 4: 

	Văn bản thông tin
	Văn bản trữ tình

	- Kết hợp chữ viết với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động

- Thông tin chính xác, khoa học, thông qua các số liệu về đối tượng.
- Trình tự trình bày thông tin  theo trình tự nhân quả.

- Bố cục phần rõ ràng


	- Hình tượng độc đáo, tình cảm sâu sắc, liên tưởng, so sánh bất ngờ thú vị.

- Giọng thơ trò chuyện, đối thoại tâm tình với Trái Đất

- Ý nghĩa triết lí thâm trầm, sâu sắc.


Câu 5: Theo em để cùng "lau nước mắt", "rửa sạch máu" cho Trái Đất, mỗi người chúng ta cần phải:
- Trồng và bảo vệ cây xanh.

- Hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

- Rút các loại phích cắm điện khỏi ổ cắm, tránh lãng phí điện năng.

- Sử dụng sản phẩm tái chế, giảm sử dụng túi ni lông.

- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình.
- Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa.
( Đề bài :  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(.. .) Làng tôi không thiếu gì các loại cây nhưng hai cây phong này khác hẳn - chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm chúng cũng nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại thở dài một lượt như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão dông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực. 

Về sau, khi nhiều năm đã trôi qua, tôi mới hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua chúng đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió nhẹ thoáng qua.

Nhưng việc khám phá ra chân lí giản đơn ấy vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ tới tận ngày nay. Và cho đến tận ngày nay tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động, khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như những mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh.

                                                                (Trích Người thầy đầu tiên, Ai-ma-tốp)

Câu 1.  Chỉ ra và nêu tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích.
Câu 2. Tìm ít nhất hai từ miêu tả âm thanh thanh và hai từ miêu tả hình ảnh của những cây phong trong đoạn trích. Nêu tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung.

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong câu văn sau:

   “Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại thở dài một lượt như thương tiếc người nào.”

Câu 4. Qua đoạn trích, em có nhận xét gì về tình cảm của người viết dành cho hai cây phong?
Câu 5a. Theo em, thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với tuổi thơ mỗi người?
Câu 5b. Hãy chia sẻ về một hình ảnh thiên nhiên đã gắn bó với tuổi thơ của em. (3 – 5 dòng).

Gợi ý trả lời
Câu 1: 

- Ngôi kể: ngôi thứ nhất (người kể xưng “tôi”)

- Tác dụng của ngôi kể thứ nhất:

+ Giúp cho câu chuyện trở nên chân thực, hấp dẫn.

+ Giúp câu chuyện giàu cảm xúc hơn

Câu 2:
 - Từ miêu tả âm thanh của hai cây phong: rì rào, vù vù, thì thầm

- Từ miêu tả hình ảnh của hai cây phong: dẻo dai, nghiêng ngả

- Tác dụng;

+ Hình ảnh hai cây phong hiện lên sinh động, hấp dẫn

+ Làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn đa dạng, phong phú của hai cây phong qua cảm nhận của nhân vật “tôi”

Câu 3: Câu văn: “Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại thở dài một lượt như thương tiếc người nào.”
- Phép so sánh: Âm thanh của hai cây phong được so sánh với:

+ một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát

+ một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình

+   âm thanh im bặt như thương tiếc người nào

- Tác dung:
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp đa dạng của cây phong, cây phong như có hồn người, có tâm hồn riêng và tiếng nói riêng.

+ Làm cho cách diễn đạt thêm sinh động, gợi hình, gợi cảm.

Câu 4: HS đưa ra nhận xét về tình cảm của người viết.
Gợi ý: Hai cây phong được miêu tả không chỉ bằng ngòi bút tinh tế mà còn bằng một trái tim yêu thiên nhiên, yêu quê hương sâu sắc. Tình yêu tha thiết dành cho hai cây phong tuôn chảy không ngừng dưới ngòi bút tinh tế của nhà văn đã mang lại cho hai cây phong đòi sống tâm hồn phong phú như con người. Người viết đã phát huy cao độ trí tưởng tượng bay bổng và cảm xúc say mê nồng nhiệt của mình vào việc thể hiện vẻ đẹp lạ thường của hai cây phong. 

Câu 5a: Gợi ý

- Thiên nhiên là người bạn gắn bó với con người từ ấu thơ đến khi trưởng thành. Thiên nhiên lắng nghe tâm tư, suy nghĩ của tuổi thơ, gắn với những kỉ niệm ấu thơ bên bạn bè, người thân,..

- Thiên nhiên bồi đắp nên sự phong phú trong tâm hồn mỗi người, nuôi dướng những tình cảm cao đẹp (tình yêu quê hương, bạn bè, tình yêu gia đình).

...

Câu 5b. HS chia sẻ về hình ảnh thiên nhiên gắn bó với bản thân: cánh đồng, cây đa, đầm sen, 
BUỔI 3

 Ôn tập VB: 
     Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào?
                                 (NGUYỄN QUANG RIỆU)

Yêu cầu: 

Đọc lại văn bản Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào?của tác giả Nguyễn Quang Riệu và trả lời câu hỏi
I. Trắc nghiệm: Em chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:
Câu 1: Nhà nghiên cứu Min – lơ tổng hợp những loại khí nguyên thủy trong phòng thí nghiệm nhằm mục đích gì?

A. Để điều chế a-xít a-min- thành phần của chất đạm trong cơ thể
B. Để nghiên cứu thực trạng khí quyển Trái Đất cách đây 4,6 tỷ năm
C. Để chứng minh khí quyển nguyên thủy có thể làm nảy mầm sự sống
D. Để tạo ra những loại phân tử hữu cơ trong tế bào
Trả lời: Đáp án C.
Câu 2. Từ nào trong câu văn trên có nghĩa là: hiện tượng sống chung có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các loài động vật hay thực vật cùng tồn tại trong một môi trường.

A. Cộng sinh

B. Vô sinh

C. Sinh vật

D. Sinh sản
Trả lời: Đáp án  A
Câu 3 Từ nào mượn từ tiếng Hán?

A. Trái Đất
B. Thiên Thạch
C. Sao chổi
D. Mặt Trời
Trả lời: Đáp án B.
Câu 4 Từ nào không thuộc nhóm từ nói về các loài sinh vật?

A. Động vật
B. Thực vật
C. Sự sống
D. Côn trùng
Trả lời: Đáp án C.
II. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

   Nước, một thành phần thiết yếu của những phản ứng hóa học, là dung môi có khả năng hòa tan những phân tử, dẫn đến sự nảy nở của sự sống. Dưới ánh sáng Mặt Trời, khí các – bô – níc kết hợp với nước để biến thành glu-cô (đường) và ô-xi Khí ô-xi bốc lên khí quyển và duy trì sự sống trên Trái Đất. Sự hô hấp của sinh vật dùng ô-xi để “đốt” glu-cô và sản xuất ra hơi nước và khí các-bô-níc cần thiết cho thực vật. Sự cộng sinh giữa giới động vật và thực vật trên Trái Đất đã được thực hiện nhờ tác động hữu ích của Mặt Trời.
(Nguyễn Quang Riệu, Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào?,
Câu 1: Theo em, từ nào có thể được xem là từ khóa của đoạn trích? 
Câu 2: Đoạn trích đã cho biết hai điều kiện cơ bản nhất dẫn đến “sự nảy nở của sự sống” trên Trái Đất. Hai điều kiện đó là gì? 
Câu 3: Dựa vào các cụm từ: dẫn đến sự nảy nở của sự sống (câu 1), duy trì sự sống trên Trái Đất (câu 3), cần thiết cho thực vật (câu 4), hãy nêu định hướng tổ chức nội dung phần viết này của tác giả. 
Câu 4: Trong các từ mượn được tác giả sử dụng trong đoạn trích, từ nào không mượn từ tiếng Hán?
Gợi ý:
Câu 1: Nước là từ có thể được xem như từ khóa trong đoạn trích.
Câu 2: Theo tác giả đoạn trích, hai điều kiện cơ bản nhất dẫn đến “sự nảy nở của sự sống” trên Trái Đất là nước và mặt trời.
Câu 3: Các cụm từ: dẫn đến sự nảy nở của sự sống (câu 1), duy trì sự sống trên Trái Đất (câu 3), cần thiết cho thực vật (câu 4) cho thấy rõ định hướng tổ chức nội dung đoạn văn được trích của tác giả. Đó là, tất cả phải hướng vào việc trả lời câu hỏi then chốt: Các sinh vật trên Trái Đất đã nảy sinh và phát triển dựa trên những điều kiện nào?
Câu 4:
Đoạn trích có nhiều từ mượn, có gốc ở tiếng Hán hoặc các ngôn ngữ châu Âu.
Trong số đó, những từ không mượn từ tiếng Hán là: các-bô-níc, glu-cô, ô-xi. Các từ này đều giống nhau ở điểm: các âm tiết tạo nên từ được viết tách ra và giữa chúng có gạch nối.
        THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Đoạn văn và văn bản; từ mượn
I. Văn bản và đoạn văn

1. Văn bản:

a. Đặc điểm của văn bản:

 - Là một đơn vị giao tiếp có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức;

- Tồn tại ở dạng viết hoặc dạng nói. 
- Dùng để trao đổi thông tin trình bày suy nghĩ, cảm xúc, chứa thông điệp ý nghĩa…

    b. Loại văn bản: có nhiều cách phân loại VB như: 

- Dựa vào chức năng giao tiếp có VB nghị luận, VB văn học, VB thông tin.

- Dựa vào tình đa dạng của phương tiện, phương thức truyền tải thông tin có: VB thông thường, VB đa phương thức.

- Dựa vào hình thức xuất hiện có: VB viết, VB nói.
2. Đoạn văn trong văn bản: 
a. Đặc điểm:
- Đoạn văn là bộ phận quan trọng của văn bản, có sự hoàn chỉnh tương đổi về ý nghĩa và hình thức, gồm nhiều câu (có khi chỉ có một câu) được tổ chức xoay quanh một ý nhỏ.

- Đoạn văn bắt đầu bằng chữ cái viết hoa lùi vào đầu dòng, kết thúc bằng một dấu chấm câu.

b. Chức năng đoạn văn trong văn bản:

- mở đầu văn bản

- trình bày một khí cạnh nào đó của nội dung chính

- kết thúc văn bản hoặc mở rộng liên kết vấn đề.

3. Luyện tập:

Bài 1: Qua văn bản “Trái Đất – cái nôi của sự sống”, em hãy nêu những bằng chứng cụ thể để khẳng định nó là một văn bản?
Gợi ý
Các bằng chứng cụ thể để khẳng định “Trái Đất – cái nôi của sự sống” là một văn bản:

- Hoàn chỉnh về nội dung và hình thức.

- Tồn tại ở dạng viết.
- VB dùng để trao đổi thông tin: Tác giả đã nêu ra 5 đề mục có các thông tin tới người đọc như vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời, vai trò của nước, sự sống của sinh vật trên Trái Đất và hiện trạng Trái Đất.

- Qua văn bản, tác giả trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình: suy nghĩ về trách nhiệm của loài người trước hiện trạng của Trái Đất hiện nay.
Bài 2: Đọc phần VB sau và thực hiện các yêu cầu:
       Sơn xúng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo.
      Không phải ngày phiên, nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như ở gần. Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em.
      Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với lũ trẻ, chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.
       Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tý, con Túc sán gần giương đôi mắt ngắm bộ quân áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quân áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau.
(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa)
a. Phần VB trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn?

b. Em dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết đoạn văn?

Gợi ý
a. Phần VB gồm 4 ý và được viết thành 4 đoạn

b. 

- Dựa vào dấu hiệu về hình thức: bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm câu ngắt đoạn

- Dựa vào dấu hiệu về nội dung: mỗi đoạn biểu đạt một ý trọn vẹn

II. Từ mượn:
	1. Từ mượn .

a. Ví dụ: 

+ tác phẩm, văn học, sứ giả, hòa bình,...=> Từ mượn tiếng Hán 
+ (nhà) ga, xà phòng, mùi soa, pa nô, áp phích,...=> Từ mượn tiếng Pháp
+ mít tinh, ti vi,...=> Từ mượn tiếng Anh
b. Khái niệm: 

- Như bất kì ngôn ngữ nào khác, tiếng Việt  mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để làm giàu cho vốn từ của mình.

- Mượn từ là một cách để phá triển vốn từ. Tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ tiếng Việt, không nên lạm dụng từ mượn gây khó hiểu, khó chịu cho người nghe, người đọc.
2. Từ mượn tiếng Hán 

- Từ mượn trong tiếng Việt có một bộ phận lớn các từ mượn tiếng Hán gọi là từ Hán Việt.

- Ví dụ: 

Yếu tố Hán Việt

Từ mượn tiếng Hán 

Hải (biển)

Hải đăng, hải sản, hải lãnh, hải quân, hải lí, hải phận…

Thủy (nước)

Thủy nông, thủy quái, thủy sản, thủy lợi, thủy canh, thủy văn, thủy cung..., 
Gia (nhà)

Gia tộc, gia đình, gia phả, gia sản, gia nhân, …



3. Luyện tập
Bài tập 1: Ghi lại các từ mượn có trong những câu dưới đây. Cho biết các từ ấy được mượn của tiếng nào.
a. Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu là sính lễ.

b. Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập.

c. Ông vua nhạc pốp Mai-cơn Giắc-xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-nét với việc mở một trang chủ riêng.

 Gợi ý
	Từ mượn
	Nguồn gốc

	sính lễ, ngạc nhiên, tự nhiên
gia nhân, linh đình
pốp, Mai-cơn Giắc-xơn, in-tơ-nét

lãnh địa, trang chủ
	Tiếng Hán
Tiếng Hán
Tiếng Anh
Tiếng Hán


Bài tập 2: Hãy kể một số từ mượn:
a, Là tên các đơn vị đo lường, ví dụ: mét

b, Là tên một số bộ phận của chiếc xe đạp, ví dụ: ghi đông

c, Là tên một số đồ vật, ví dụ: ra-đi-ô

Gợi ý
	Phân loại
	Từ mượn

	Tên các đơn vị đo lường
	mét, ki-lô-mét, xăng-ti-mét, đề-xi-mét, ki-lô-gam, gam,...

	Tên các bộ phận của chiếc xe đạp
	ghi đông, gác-ba-ga,...

	Tên một số đồ vật
	ra-đi-ô, ti-vi, cát-sét,...


Bài tập 3
a, Tìm các từ tiếng Việt tương đương với các từ mượn sau:

- phan (fan)

- ma-ket-tinh (marketing)
- phôn (phone)

b, Đặt câu với mỗi từ trong từng cặp và cho biết sự khác nhau giữa chúng và cách dùng.

Gợi ý 
a. - Phan tương đương với người hâm mộ
- ma-ket-tinh tương đương với thị trường (mua bán, trao đổi hàng hóa nói chung)
- Phôn tương đương với điện thoại, gọi điện
b.

* Đặt câu:

- Tôi là phan của nhóm nhạc này.

- Anh ấy đã ma-ket-tinh rất tốt nên hàng hóa rất chạy.
- Tôi sẽ phôn lại cho bạn sau.

*Nhận xét về sự khác nhau trong cách dùng của chúng: Từ mượn thường được sử dụng trong những trường hợp giao tiếp thân mật, và hạn chế hơn so với từ thuần Việt, không dùng trong hoàn cảnh giao tiếp không nên quá lạm dụng từ mượn.
Bài tập 4 :  Em có nhận xét gì về cách dùng các từ in đậm dưới đây? Theo em, nên dùng thế nào?
- Hê lô (chào), đi đâu đấy?

- Ði ra chợ một chút.

...

- Thôi, bai (chào) nhé, si ô ghên( gặp nhau sau)

Gợi ý 
Cách dùng các từ in đậm như đã cho trong bài tập là lạm dụng từ nước ngoài một cách thái quá. Việc học ngoại ngữ là cần thiết nhưng không nên dùng kèm vào tiếng Việt. Một mặt làm mất sự trong sáng của tiếng Việt. Mặt khác, làm cho mọi người tưởng đang “khoe chữ”. Chỉ nên sử dụng những từ mượn đã quen dùng trong cộng đồng và khi thật cần thiết.

Bài tập 5: Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống sao cho thích hợp:
a. báu vật/của quý

- Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ khác...

- Lê Lợi cầm gươm lên xem và thấy hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người không biết đó là...

b. chết/từ trần

- Ông của Lan đã... đêm qua.

- Con chó nhà tớ ãn phải bả, đã... từ tuần trước.

c. phôn/gọi điện

- Sao cậu không... cho tớ để tớ đón cậu?

- Sao ông không... cho cháu để cháu đón ông?

Gợi ý 
a.

- Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý.

- Lê Lợi cầm gươm lên xem và thấy hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người không biết đó là báu vật.

b.

- Ông của Lan đã từ trần đêm qua.

- Con chó nhà tớ ãn phải bả, đã chết từ tuần trước.

c.

- Sao cậu không phôn cho tớ để tớ đón cậu?

- Sao ông không gọi điện cho cháu để cháu đón ông?

Bài tập 6: Tìm những từ ghép thuần Việt tương ứng với các từ Hán Việt sau:
Phụ mẫu, huynh đệ, thiên địa , giang sơn, quốc kì, tiền hậu, thi nhân, sinh tử, sinh nhật, phụ tử, mẫu tử.

Gợi ý 
	Từ Hán Việt
	Từ thuần Việt

	Phụ mẫu
	Cha mẹ

	Huynh đệ
	Anh em

	Thiên địa
	Trời đất

	Giang sơn
	Sông núi

	Sinh tử
	Sống chết

	Tiền hậu
	Trước sau

	Thi nhân
	Nhà thơ

	Phụ tử
	Cha con

	Nhật dạ
	Ngày đêm

	Mẫu tử
	Mẹ con


BUỔI 4 

ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT:

Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

 I.  TÌM HIỂU CHUNG VỀ VIẾT BIÊN BẢN VỀ MỘT CUỘC HỌP, CUỘC THẢO LUẬN HAY MỘT VỤ VIỆC
  1. Biên bản là gì? 
Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách ngắn gọn, trung thực, chính xác, đầy đủ những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra.
2. Các loại loại biên bản: 

- Biên bản ghi lại một sự kiện,

- Biên bản ghi lại cuộc họp,

- Biên bản hội nghị,...

 - Biên bản ghi lại một hành vi cụ thể (như hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, bàn giao ca trực,...).
3. Yêu cầu đối với kiểu biên bản

a. Về hình thức, bố cục cần có:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Tên văn bản (biên bản về việc gì).

- Thời gian, địa điểm ghi biên bản.

- Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.

- Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa,...).

- Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tạo).

b. Về nội dung, thông tin cần đảm bảo:
- Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.

- Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.

- Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.

  II. RÈN KĨ NĂNG VIẾT 
	Đề bài: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
Bước 1. Trước khi viết

a) Tìm hiểu nội dung, mục đích cuộc thảo luận/ cuộc họp:
- Cuộc họp tiến hành ở đâu, vào thời gian nào?

- Thành phần tham dự là ai? Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?

- Các nội dung sẽ bàn luận là gì?

- Dự kiến biên bản sẽ có các phần, các b) Chuẩn bị viết biên bản: người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.
Bước 2. Viết biên bản.
- Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.

Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:

- Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp.

- Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến.

- Chủ tọa phát biểu tổng kết.




Bước 3: Chỉnh sửa và đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp nghe.

a. Kiểm tra lại biên bản dựa theo những gợi ý sau:(Bảng kiểm biên bản)

b. Đọc lại và điều chỉnh:
Trong cuộc thảo luận hoặc cuộc họp, thư kí đọc lại biên bản cho mọi thành viên tham dự nghe và điều chỉnh những chỗ ghi chép chưa rõ, chưa sát, chưa đúng với ý kiến người phát biểu (nếu có) trước khi cuộc thảo luận kết thúc. Đối với bài tập thực hành biên bản, em tự chỉnh sửa hoặc đọc cho một vài bạn nghe để nhận được sự góp ý

* HS chữa bài cho nhau

Bảng kiểm biên bản

	Yêu cầu đối với biên bản
	Đạt/ Chưa đạt

	Biên bản đủ ba phần: phần đầu, phần chính, phần cuối.
	 

	Phần đầu trình bày rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
	 

	Phần chính ghi lần lượt các ý kiến phát biểu của từng người theo đúng trình tự diễn ra.
	 

	Phần cuối ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp, họ tên, chữ kí của thư kí và chủ tọa.
	 

	Ngôn ngữ của biên bản chính xác, ngắn gọn, không làm cho người đọc hiểu lầm ý người nói.
	 



III. BÀI THAM KHẢO

*Tiến hành thảo luận nhóm nhỏ theo kĩ thuật Think- Piar- Share(10- 12 phút)
	B1: Think (Nghĩ): HS suy nghĩ ðộc lập về vấn đề được nêu ra; tự hình thành nên ý tưởng của mình.
B2: Pair (Bắt cặp): HS được ghép cặp với nhau để thảo luận về những ý tưởng vừa có. GV có thể yêu cầu HS thảo luận theo cặp cùng bàn.

B3: Share (Chia sẻ): HS chia sẻ ý tưởng vừa thảo luận với nhóm lớn hơn  hoặc chia sẻ trước lớp.
	[image: image7.jpg]





Đề bài 1:
	Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
 Bước 1. Trước khi viết

a) Tìm hiểu nội dung, mục đích cuộc thảo luận/ cuộc họp:
- Cuộc họp tiến hành ở lớp em, vào thời gian nào?

- Thành phần tham dự là ai? (cô giáo chủ nhiệm và các thành viên trong lớp

 Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?

- Các nội dung sẽ bàn luận là gì? (giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa
- Dự kiến biên bản sẽ có các phần, 
b) Chuẩn bị viết biên bản: người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.
Bước 2. Viết biên bản.
- Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.

Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:

- Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp (Ví dụ bạn lớp trưởng đứng lên tổ chức thảo luận
- Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến ( các giải pháp cụ thể ra sao)
- Chủ tọa phát biểu tổng kết.
BẢN MẪU SỐ 1 (tham khảo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ

NI LÔNG VÀ CHẤT THẢI NHỰA”
 

Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….

Địa điểm: Lớp….trường THCS….

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.

Chủ trì:… - Lớp trưởng.

Thư kí: … - Lớp phó học tập.

Nội dung sinh hoạt
(1) Lớp trưởng … đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu- tái sảu dụng - tái chế”.

3.  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

4.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.

(2) Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

Chủ tọa phát biểu tổng kết.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…

THƯ KÍ
CHỦ TỌA
 

Nơi nhận:
Lưu: Hồ sơ chi đội.

Hướng dẫn học ở nhà: Hoàn thành bài viết ở phần vận dụng để chữa vào buổi chiều.

 Về nhà thu thập tài liệu, tri thức thực tiễn để làm một trong đề cụ thể sau:

- Sưu tầm và đọc một số truyện viết về chủ đề Điểm tựa tinh thần ngoài SGK để chuẩn bị cho phần nói và nghe.

Đề bài 2: Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
BẢN MẪU SỐ 2
Liên đội trường:.................
Chi đội lớp 6….                                     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP
1. Thời gian địa điểm họp
- Thời gian: 8 giờ ngày 2 tháng 11 năm 20...

- Địa điểm: Lớp 6B, Trường THCS ... ......................

2. Thành phần tham dự
- Cô giáo: Nguyễn Thị A (chủ nhiệm lớp).

- Toàn thể các bạn học sinh lớp 6B

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp
- Chủ toạ: Nguyễn Văn B  (lớp trưởng)

- Thư ký: Phạm Văn C

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp
a) Bạn Nguyễn Minh B  phổ biến kế hoạch “Phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

- Bạn  ... : nêu ra biện pháp thực hiện phong trào thi đua lập nhiều điểm tốt, tích cực xung phong lên bảng để đạt giờ học xếp loại xuất sắc.

- Bạn ... và  ... đảm nhận công việc dán lại các khẩu hiệu, khung chữ trang trí lớp học.

- Bạn  ...,  ... và ... đảm nhận công việc trang trí lại góc học tập của lớp, lau bàn ghế, cửa sổ.

- Bạn  ...  phụ trách đội văn nghệ, lựa chọn tiết mục và tập luyện để dự thi hội thi văn nghệ của trường.

c) Kết luận của cuộc họp

- Toàn thể lớp sẽ triển khai công việc và tích cực thực hiện để đạt kết quả tốt.

- Các bạn phân công công việc rõ ràng, cụ thể,

Cuộc họp kết thúc vảo lúc 9 giờ cùng ngày.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề bài 3: Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
BẢN MẪU SỐ 3
Liên đội trường:.................
Chi đội lớp 6A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP
1. Thời gian địa điểm họp
- Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Lớp 6A, Trường THCS ... ....................

2. Thành phần tham dự
- Cô giáo: ....................... (chủ nhiệm lớp).

- Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp
- Chủ toạ: Nguyễn Ngọc H  (lớp trưởng)

- Thư ký: Phan Quỳnh T

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp
a) Bạn Nguyễn Ngọc H  phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

- Bạn K: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

- Bạn N: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

- Bạn Đ và bạn  V nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

- Bạn L nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

- Bạn M yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

- Bạn C yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

- Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

- Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

- Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi...

Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề bài 4: Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về kế hoạch học tập và hoạt động học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
Liên đội trường:.................
Chi đội lớp 6...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP
1. Thời gian, địa điểm
 Thời gian: 10h sáng ngày 7 tháng 9 năm 20...

2. Địa điểm: Phòng học lớp  6...,Trường THCS ... ...............

3. Thành phần tham dự
- Thầy ...  , chủ nhiệm lớp.

- Toàn thể học sinh lớp 6...

-  Chủ tọa, thư ký
Chủ tọa: Lê Ngọc Hoa, lớp trưởng.

Thư ký: Phạm Khánh Linh, tổ trưởng tổ 1.

4. Nội dung họp lớp
Bàn về kế hoạch học tập và hoạt động học kỳ 1, năm học 20... – 20...

5 Diễn biến cuộc họp
 5.1. Lớp trưởng phổ biến kế hoạch học tập và hoạt động của lớp trong, học kỳ 1 năm học 20... – 20...

5.2 Thảo luận:
– Bạn H đề nghị tổ chức các đợt thi đua học tập của các bạn trong từng tuần, từng tháng.

– Bạn O nói về các biện pháp đẩy mạnh phong trào hoạt động của lớp: tham gia đầy đủ các phong trào của trường, chuẩn bị, tập luyện tốt để đạt thành tích các phong trào, cả lớp phải cùng tham gia.

– Bạn S giới thiệu kinh nghiệm học tập môn Toán.

– Bạn A giới thiệu kinh nghiệm học tập môn Văn và các môn xã hội.

– Bạn G đề nghị đẩy mạnh phong trào giúp nhau học tập: tổ chức học nhóm, sắp xếp chỗ ngồi xen kẽ các bạn khá và yếu, hàng tuần tổ chức buổi thảo luận về những bài khó.

– Bạn M nói về việc thực hiện nội quy của lớp: đi học đúng giờ, trực nhật, lao động tốt…

5.3. Thầy giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến:
– Tổng kết các chỉ tiêu học tập và hoạt động cả lớp đề ra: có từ 50– 60% học sinh tiên tiên, 15% – 20% học sinh giỏi…

– Toàn chi đội cần phân công công việc cụ thể cho các bạn để thực hiện tốt chỉ tiêu học tập và hoạt động.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 phút ngày 7 tháng 9 năm 20...

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)




( BÁO CÁO SẢN PHẨM VIẾT  (Sau tiết học buổi sáng, GV đã giao HS về nhà tự hoàn thành bài viết về cách viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận  vừa ôn tập

· GV gọi một số HS trình bày sản phẩm trước lớp.

· GV cung cấp bảng kiểm đánh giá sản phẩm viết:.
· HS khác lắng nghe, nhận xét, cùng rút kinh nghiệm. 
· GV cho điểm HS. 
· GV chốt lại kiến thức cần nắm trong buổi học.
· Hướng dẫn học sinh học ở nhà: Học bài, nắm chắc kiến thức  về cách viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận  vừa ôn tập
BUỔI 5: 

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP CẢ BÀI HỌC 9
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân hoàn thành đề bài ôn tập tổng hợp.

c. Sản phẩm: Bài làm hoàn thiện của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ: 

Cách 1: GV giao đề ôn tập tổng hợp cho HS

               HS làm việc nhóm nhỏ theo bàn.

Cách 2: GV kiểm tra đề tổng hợp 90 phút

              HS làm việc cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS thực hiện nhiệm vụ.

 + GV quan sát, khích lệ HS.

- Báo cáo, thảo luận: 

 + GV gọi HS chữa đề theo từng phần.

+ Tổ chức trao đổi,  nêu ý kiến.

+ HS nhận xét lẫn nhau.

- Kết luận: GV nhận xét, chốt kiến thức.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ( Ma trận chung cho các đề)

MÔN: NGỮ VĂN 6; THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng

điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian (phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	10
	20
	10
	5
	5
	
	
	5
	25
	40

	2
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5
	1
	30
	30

	3
	Viết bài 
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5
	1
	35
	30

	Tổng
	35
	30
	40
	30
	10
	15
	10
	10
	7
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	35
	40
	15
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	75
	25
	
	100


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN: NGỮ VĂN 6
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Nội dung

kiến thức/
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ kiến thức,

kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỌC 
	Đọc hiểu các văn bản thông tin (ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)

	Nhận biết:

- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích.

- Nhận biết được văn bản điều gì.

- Nhận biết được một số yếu tố trong văn bản thông tin như nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ in đậm, số thứ tự và dấu gạch đầu dòng trong văn bản.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian hoăc theo quan hệ nhân quả
- Chỉ ra thông tin trong văn bản/ đoạn trích.
Thông hiểu:

- Nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Chỉ ra được tác dụng của một số yếu tố trong văn bản thông tin.

- Nêu được vai trò của các yếu tố phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản thông tin.

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng.

Vận dụng:

- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản/đoạn trích.

- Rút ra được thông điệp, bài học, sự kiện thực tiễn gắn với nội dung thông tin từ văn bản/đoạn trích.
	2
	1
	1
	0
	4

	2
	VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
(khoảng 7-10 câu)
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống

	Nhận biết:

- Xác định được tư tưởng đạo lí cần bàn luận.

- Xác định được cách thức trình bày đoạn văn.

Thông hiểu:

- Diễn giải về nội dung, ý 

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, cách lập luận.
Vận dụng cao:

- Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận 

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận 
	
	
	
	
	1


	3


	VIẾT BIÊN BẢN 
	Hãy viết biên bản cuộc họp.

	Nhận biết: 
Yêu cầu của đề, nội dung biên bản, cấu trúc của một biên bản
Thông hiểu:

- Diễn giải yêu cầu về hình thức và nội dung của một biên bản với một tình huống cụ thể 
Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các thao tác để viết được một biên bản đúng quy cách
Vận dụng cao:

- Có sáng tạo trong diễn đạt, bài văn rõ ràng, rành mạch.
	
	
	
	
	1


	Tổng
	
	
	
	
	
	7

	Tỉ lệ % 
	
	35
	40
	15
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	75
	25
	100


ĐỀ BÀI

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi
      Giờ đây, loài người thống trị hầu khắp hành tinh đến mức chúng ta đang đẩy các động thực vật hoang đã ra khỏi bề mặt Trái Đất. Chúng ta đã sử dụng hơn một nửa đất đai của thế giới cho lương thực, thành phố, đường sá và hâm mỏ; chúng ta sử dụng hơn 40% sản lượng sơ cấp của hành tinh (tất cả mọi thứ chế biến từ thực vật và động vật); và chúng ta kiểm soát 3/4 lượng nước ngọt. Con người hiện là loài động vật lớn với số lượng nhiều nhất trên Trái Đất và đứng thứ hai trong danh sách đó chính là những con vật được chúng ta nhân giống để phục vụ mình. Những thay đổi trên cấp độ hành tinh giờ đây đang đe dọa gây tuyệt chủng cho 1/5 sinh vật, gấp khoảng một nghìn lần tỉ lệ tuyệt chủng tự nhiên - chúng ta đã mất một nửa số động vật hoang đã chỉ trong vòng 40 năm qua...

(Nhiều tác giả, Thế giới sẽ ra sao?, NXB Dân trí, Hà Nội, 2020, tr, 38 - 39)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. (0,5 điểm)
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích là gì? (1,0 điểm)
Câu 3. Tác giả đã chứng minh “sự thống trị hầu khắp hành tinh” của loài người theo cách nào? (1,0 điểm)
Câu 4. Những hậu quả nặng nề mà sự thống trị của con người trên Trái Đất đưa lại cho hành tinh như thế nào? (1,0 điểm)
Câu 5. Bằng trải nghiệm của bản thân, em hãy kể 2 đến 3 những hiểm họa từ thiên nhiên do hiện tượng biến đổi khí hậu mà em đã chứng kiến hay biết qua sách, báo, và các phương tiện thông tin khác (0,5 điểm)
II. VIẾT (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Từ nội dung của phần đọc  hiểu, em hãy viết đoạn văn ngắn (7- 10 câu) với chủ đề: "Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người"                                                              
Câu 2 (3,0 điểm). Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về công tác kế hoạch nhỏ và học tập của tổ. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN

	Phần I. ĐỌC (4,0 điểm)

	Câu 1
	Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời không đúng phương thức biểu đạt chính: không cho điểm.
	0,5

	Câu 2
	Đoạn trích nói về địa vị thống trị của con người trên Trái Đất và những hậu quả tiêu cực mà địa vị đó gây ra cho đời sống của muôn loài

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời được như Đáp án: 1.0 điểm.

- Học sinh trả lời chạm ý: 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	Câu 3
	Tác giả đã chứng minh “sự thống trị hầu khắp hành tinh” của loài người bằng cách:

+ liên tục đưa ra những số liệu cụ thể 

+ các so sánh có độ xác thực cao.

Hướng dẫn chấm:

- Đúng mỗi ý được 0,5 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	Câu 4
	  Những hậu quả nặng nề mà sự thống trị của con người trên Trái Đất đưa lại:

- phá vỡ cân bằng sinh thái;

- huỷ hoại sự đa dạng sinh học; 

- đẩy nhiều loài đến tình trạng tuyệt chủng. 

- Bản thân những điều này vừa là các yếu tố của thảm hoạ môi trường, vừa là tác nhân dẫn tới tình trạng suy thoái nghiêm trọng hơn đối với môi trường, đe doạ trực tiếp sự tồn tại của con người

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời được như Đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời chạm mỗi  ý: 0,25 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.
	1,0

	Câu 5
	Bằng trải nghiệm của bản thân, em hãy kể 2 đến 3 những hiểm họa từ thiên nhiên do hiện tượng biến đổi khí hậu mà em đã chứng kiến hay biết qua sách, báo, và các phương tiện thông tin khác: Hiện tượng mưa lũ ở miền Trung kéo dài bất thường năm 2021; hiện tượng siêu bão hàng năm, hiện tượng nắng hạn kéo dài và nắng nóng bất thường….

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời được như Đáp án: 0,5điểm.

- Học sinh trả lời được 1 hiện tượng: 0,25 điểm

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm.

	0,5

	Phần II. VIẾT ( 6.0  điểm)

	Câu 1

(3,0 điểm) 
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của một đoạn văn .
	0,5

	
	b. Xác định đúng nội dung chủ yếu đoạn văn: Đưa ra những lí lẽ, bằng chứng để là thuyết phục người đọc vấn đề bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người.


	0,5

	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn. 

- Mở đoạn: dẫn dắt, giới thiệu chủ đề: Bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người
- Thân đoạn: Hệ thống lí lẽ dùng để thuyết phục người khác: 
+ Thiên nhiên là kho tàng quý giá  giúp cho con người  được tồn tại và phát triển.

+ Nếu con người tàn phá thiên nhiên bằng các hành động sai trái như khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên; giết hại động vật hoang dã,.. sẽ dần dần làm biến đổi thiên nhiên, khí hậu, gây ra những hậu quả, thậm chí là những thảm hoạ đe doạ trực tiếp cuộc sống con người.

Bằng chứng: con người chặt phá rừng( gây ra lũ lụt, hạn hán; khi thải từ sản xuất, sinh hoạt của con người đang tạo ra hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng dần lên, gây băng tan, dễ xảy ra lũ lụt,…

+ Biện pháp bảo vệ thiên nhiên:

++ trồng nhiều cây xanh, chăm sóc và bảo vệ động vật hoang dã

++ sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nilong

++ sử dụng các nguồn năng lượng sạch: năng lượng gio, năng lượng mặt trời

++ sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm giấy

++ xử lí rác thải, nước thải trước khi đưa ra môi trường

…

- Kết đoạn: Khẳng định mỗi con người ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ Trái Đất bằng những chia sẻ, lo lắng, vui buồn cùng Trái Đất để giữ màu xanh cho Trái Đất.
	1.5

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có cảm nghĩ riêng, sâu sắc
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	Câu 2

(3.0 điểm) 
	a. Đảm bảo cấu trúc của một biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc. Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết: viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp)
	0,25

	
	c.Triển khai bài viết: Có thể theo gợi ý sau

a. Về hình thức, bố cục cần có: 
- Quốc hiệu và tiêu ngữ.

- Tên văn bản (biên bản về việc gì).

- Thời gian, địa điểm ghi biên bản.

- Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.

- Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa,...).

- Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tạo).

b. Về nội dung, thông tin cần đảm bảo:
- Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.

- Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.

- Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.
	1.0

1,0

	
	d. Sáng tạo: HS diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	e. Chính tả: dùng từ, đặt câu, đảm bảo chuẩn ngữ pháp, ngữ nghĩa TV.
	0,25


Tham khảo
Đề bài: Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về công tác kế hoạch nhỏ và học tập của tổ. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
	TRƯỜNG THCS ................
TỔ .....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------


BIÊN BẢN HỌP TỔ 3
V/v: Họp bàn công tác kế hoạch nhỏ và học tập của tổ.

I. Thời gian:
7 giờ 30 phút sáng ngày 5/12/20.....

II. Địa điểm:
Phòng học lớp 6A, Trường THCS ... .......................

III. Thành phần tham dự:
Chủ trì họp: ...  (tổ trưởng).

Thư kí: ...  (tổ phó).

Thành phần tham dự: 9 đội viên của tổ. Vắng: không vắng.

IV. Nội dung cuộc họp:
1) Tổ trưởng thông báo về kế hoạch nhỏ: học sinh nộp giấy vụn, nhựa, ve chai, để đạt yêu cầu, mỗi bạn cần nộp 20 vỏ lon bia, 3kg giấy vụn.

– Cả tổ nhất trí nộp đầy đủ trong ngày 10/12 để mang đến kho văn phòng Đội cho gọn trong ngày.

2) Tình hình học tập:
– Bạn Tổ trưởng nêu:

+ Tổ ta không có bạn nào yếu kém nhưng điểm 10 chưa nhiều. Vậy có bạn nào có sáng kiến gì để nâng cao thành tích học tập của tổ?

+ Sau nhiều phát biểu chọn lựa, bàn cãi cho phù hợp, toàn thể tổ đã nhất trí ý kiến chung như sau:

a) Truy bài lẫn nhau mười lăm phút đầu giờ khi hồi trống đổ, giúp bạn chưa thuộc bài ôn lại kiến thức cũ.

b) Học nhóm tại nhà buổi chiều như sau:

– Nhóm 1: ... ( Danh sách thành viên của nhóm)

– Nhóm 2: ( Danh sách thành viên của nhóm)

Việc 1: Ôn tập bài cũ, giải bài tập cô cho (kiểm tra chéo)

Việc 2: Chuẩn bị bài mới vào vở tự học.

Việc 3: Giúp đỡ bạn yếu kém chưa làm được bài. Phụ trách việc này là ... – tổ trưởng.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

	Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG BÀI HỌC 9
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học (chủ đề) để vận dụng vào thực tế.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân  ở nhà để hoàn thành yêu cầu của GV

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV giao đề cho HS về nhà 

*Bài tập đọc hiểu 
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi đã cho:
        Chúng ta hãy bắt đầu từ một cành bất kì của cây sự sống này. Đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính. Cách đây khoảng 500 triệu năm, tổ tiên của tôi là một con cá. Trở lại thời gian 1 tỉ rưỡi năm: tổ tiên của tôi là một vi khuẩn. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều là hậu duệ của cùng một và chỉ một sinh vật, một tế bào nguyên thuỷ cách đây khoảng 3,8 tỉ năm. Sự sống đã nảy nở trong một quá khứ rất xa xôi từ một và chỉ một sự kiện. Từ một tổ tiên chung, ở gốc của cây sự sống, nó đã đa dạng hoá theo thời gian bằng cách phân nhánh liên tiếp với sự xuất hiện của những loài mới. Thân cây sự sống đã lớn lên theo chiều dọc, nhưng các cành, nhánh cũng ra đời để tạo cho nó một sự phát triển theo bề ngang. Nếu một số loài phát triển và sinh sôi nảy nở, thì nhiều loài khác, như chim cu lười hoặc khủng long, đã không còn sống sót. Hơn 99% số loài xuất hiện trên Trái Đất đã tuyệt chủng. Chúng là các cành thấp của cây sự sống, và đã bị cắt cụt.

(Trịnh Xuân Thuận, Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao, NXB Tri thức, Hà Nội, 2015, tr. 600)

Câu 1. Nêu thể loại của văn bản.

Câu 2. Trong đoạn trích, cụm từ nào được dùng lặp lại nhiều lần và có vị trí nổi bật nhất? Vì sao nó lại được dùng như vậy?

 Câu 3. Tác giả muốn nói điều gì trong câu “Đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính.”?

Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 5.  Phân tích điều tác giả muốn nhấn mạnh khi dùng các từ tổ tiên, hậu duệ trong các câu 3, 4, 5 của đoạn trích.

Câu 6. Hãy đánh giá sức hấp dẫn trong cách trình bày các thông tin khoa học của tác giả được thể hiện qua đoạn trích.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà hoàn thành cá nhân.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận: 

+ GV gọi HS lên chữa bài,

 + Tổ chức trao đổi, thảo luận trong tiết học sau.

 Bước 4:  Kết luận, đánh giá.
Gợi ý làm bài
Câu 1: Văn bản thông tin

Câu 2:  Cây sự sống là cụm từ được lặp lại nhiều lần và có vị trí nổi bật nhất trong đoạn trích. Khi nhắc tới cụm từ này thường xuyên, tác giả muốn dựng lên một hình ảnh cụ thể, giúp người đọc dễ dàng hình dung về quá trình hình thành và phát triển của sự sống cũng như mỗi quan hệ giữa tất cả các đối tượng làm nên sự sống đó.
Câu 3: Với câu “Đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính”, tác giả muốn nhấn mạnh rằng các loài trên Trái Đất dù cách xa nhau về thời gian xuất hiện và khác nhau về hình dáng, cấu tạo bao nhiêu thì cũng đều có chung một nguồn gốc.

Câu 4: 

· Tác giả sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là các số liệu được thể hiện qua các con số 3,8 tỉ năm, 1 tỉ rưỡi năm, 500 triệu năm cho biết các mốc phát triển của sự sống, đi từ một tế bào nguyên thuỷ, tới một vi khuẩn rồi sau đó mới tới “một con cá, trước khi có sự nảy nở phong phú của muôn loài như hiện nay.
· Tác dụng: 

+ Bổ sung thêm thông tin cho nội dung của đoạn trích.

+ Tăng tính thuyết phục cho nội dung văn bản là các loài đều có chung nguồn gốc từ một và chỉ một sinh vật.

Câu 5: Khi dùng các từ tổ tiên, hậu duệ trong các câu 3, 4, 5, tác giả muốn khẳng định một lần nữa nguồn gốc chung của muôn loài - điều đã được đề cập trong câu văn 2 “Đi từcành này đến cành khác...“ xuất hiện trước đó. Nhưng nếu câu trước chỉ đơn thuần nêu lên một nhận xét khách quan, thì với câu có các từ tổ tiên, hậu duệ, tác giả còn muốn khơi dậy ý thức trách nhiệm của con người đối với sự tồn tại của các loài khác trên Trái Đất.

Câu 6: Đoạn trích chứa đựng những thông tin khoa học mang tầm khái quát rất cao nhưng vẫn dễ hiểu và đặc biệt hấp dẫn. Ẩn dụ cây sự sống bao trùm toàn đoạn trích, tạo cho đoạn trích một sự thống nhất toàn vẹn. Mọi dẫn giải, phân tích đều chịu sự chi phối của ấn dụ này, khiến cho những điều trừu tượng trở nên dễ thấy, dễ nắm bắt, lĩnh hội; giúp người đọc dễ đón nhận thông tin khoa học.
HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
GV yêu cầu HS: 

- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.

- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.

- Làm hoàn chỉnh các đề bài.

- Vẽ sơ đồ tư duy bài học của từng VB được học trong bài 9
- HS trình bày và giới thiệu sản phẩm tranh vẽ minh hoạ nội dung các văn bản đọc hiểu trong bài học 9 đã chuẩn bị ở nhà trước tổ. Ví dụ vẽ theo đề tài Em yêu thiện thiên; Cùng chung tay bảo vệ môi trường.
      Mỗi nhóm sẽ lựa chọn 01 tác phẩm để vẽ minh hoạ.
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Đọc – hiểu văn bản�
Văn bản 1:……………………………………………………………………………………..
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Văn bản 2: …………………………………………………………………………………….
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Văn bản 3: ………………………………………………………..
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Thực hành tiếng Việt: …………………………………………………………………..
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Viết, nói và nghe�
………………………………………………………………………………………………………
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